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Mục tiêu của tài liệu
Tài liệu này là Khung chính sách Tái định cư (RPF) cho Dự án “Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”. Tài liệu được chuẩn bị như một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn xã hội của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12) và các quy định của Chính phủ Việt Nam về về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  Đồng thời, tài liệu này được liên kết với những công cụ an toàn khác, gồm có Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF). 

RPF sẽ được áp dụng cho tất cả các hoạt động/tiểu dự án và các khoản đầu tư do Ngân hàng Thế giới (NHTG) tài trợ trong Dự án mà có yêu cầu thu hồi đất, đất bù, và di dời theo định nghĩa trong OP 4.12.   
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Định nghĩa các thuật ngữ 
	Người / Hộ bị ảnh hưởng (AP/AH)
	Là bất kỳ người nào, hộ gia đình, công ty, tổ chức tư nhân hoặc công cộng, vì những thay đổi phát sinh từ dự án, mà (i) mức sống bị ảnh hưởng xấu; (ii) quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích thu được từ nhà, đất (kể cả đất ở, kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, và/hoặc đất chăn thả), nguồn nước hoặc bất kỳ tài sản có thể di chuyển hoặc cố định bị thu hồi, chiếm hữu, hạn chế hoặc nói khác đi, bị tác động xấu, toàn bộ hay một phần, vĩnh viễn hay tạm thời; và/hoặc (iii) cơ sở kinh doanh, nghề nghiệp, nơi làm việc hoặc nơi ở, hoặc môi trường sống bị tác động xấu, phải di dời hoặc không phải di dời. Trong trường hợp hộ gia đình, bao gồm tất cả những thành viên sống trong cùng một mái nhà và hoạt động như một đơn vị kinh tế độc lập, bị tác động xấu bởi dự án hoặc bất kỳ hợp phần nào của dự án gây ra. 

	Điều tra kiểm kê chi tiết (DMS)
	Với sự trợ giúp của thiết kế kỹ thuật chi tiết đã được phê duyệt, điều tra kiểm đếm chi tiết sẽ hoàn tất và/hoặc xác nhận tính chính xác và hợp lệ của kết quả điều tra thiệt hại (IOL), mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng, và danh sách người bị ảnh hưởng đã lập trong quá trình lập kế hoạch TĐC trước đây. Chi phí cuối cùng của công tác TĐC sẽ được xác định sau khi hoàn thành Điều tra kiểm kê chi tiết.

	Bồi thường 
	Có nghĩa là khoản chi trả bằng tiền mặt hoặc hiện vật để thay thế cho các khoản thiệt hại về đất, nhà ở, thu nhập và tài sản khác gây ra bởi Dự án. Tất cả Bồi thường được dựa trên nguyên tắc chi phí thay thế, đó là phương pháp định giá tài sản để thay thế thiệt hại ở mức giá thị trường hiện tại, cộng với bất kỳ chi phí giao dịch nào như chi phí hành chính, thuế, chi phí đăng ký và giấy xác nhận quyền sở hữu

	Ngày khóa sổ 

	Là ngày hợp lệ xác định người BAH được bồi thường, hỗ trợ. Người nào xâm nhập vào địa bàn dự án sau thời gian này sẽ không được Dự án bồi thường, hỗ trợ. Với dự án này, ngày giới hạn được bồi thường là ngày kết thúc điều tra kiểm đếm chi tiết cho các hộ BAH. Những người không nằm trong danh sách điều tra được coi là không hợp lệ cho bồi thường và các quyền lợi khác, trừ khi họ chứng minh được rằng (i) tình cờ họ bị bỏ sót trong điều tra xã hội và điều tra thiệt hại; hoặc (ii) họ có yêu cầu hợp pháp về tài sản BAH sau khi hoàn thành điều tra xã hội và điều tra thiệt hại và trước khi tiến hành điều tra kiểm đếm chi tiết (DMS).

	Quyền được hưởng
	Một loạt các biện pháp bao gồm bồi thường, hỗ trợ phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển đổi, thay thế thu nhập, và hỗ trợ di dời mà người BAH được hưởng tuỳ theo loại và tính nghiêm trọng của những thiệt hại mà họ phải chịu để phục hồi lại cơ sở kinh tế xã hội của họ.

	Tính hợp lệ
	Có nghĩa là bất kỳ người nào đã định cư ở vùng dự án trước ngày hạn, mà bị (i) mất chỗ ở, (ii) thiệt hại tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản đó, vĩnh viễn hoặc tạm thời, hoặc (iii) thiệt hại nguồn thu nhập hoặc kế sinh nhai, bất kể phải di chuyển hay không sẽ có quyền được bồi thường và/hoặc trợ giúp

	Phục hồi thu nhập
	Đây là việc thiết lập lại những nguồn thu nhập và kế sinh nhai cho các hộ bị ảnh hưởng.

	Chương trình phục hồi thu nhập
	Là chương trình được thiết kế với các hoạt động nhằm hỗ trợ người bị ảnh hưởng nặng phục hồi thu nhập/kế sinh nhai như trước khi có dự án. Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người bị ảnh hưởng nặng dựa trên điều tra kinh tế xã hội và tham vấn với người bị ảnh hưởng

	Điều tra thiệt hại (IOL)
	Là quá trình trong đó tất cả tài sản cố định (đất thổ cư, thương mại, nông nghiệp, bao gồm ao, đơn vị nhà ở, chuồng trại và cửa hàng; các cấu trúc thứ cấp bao gồm hàng rào, mộ, giếng, cây có giá trị thương mại,…) và các nguồn thu nhập sinh kế nằm trong trong vùng có quyền của dự án (ROW) được xác định, đo lường chủ được xác định, vị trí chính xác được đánh dầu và chi phí bồi thường được tính toán. Thêm vào đó, mức độ nghiêm trọng tác động tới các tài sản ảnh hưởng và mức độ nghiệm trọng với sinh kế và năng lực sản xuất của các hộ bị ảnh hưởng được quyết định.

	Thu hồi đất
	Đề cập đến quá trình theo đó một cá nhân, hộ gia đình, công ty hoặc tổ chức tư nhân bị một cơ quan nào buộc phải thu hồi tất cả hoặc một phần đất sở hữu hoặc đất đang làm thủ tục nhận các quyền sở hữu của tổ chức đó vì mục đích công và được bồi thường theo chi phí thay thế.

	Phục hồi
	Thuật ngữ này nói đến hỗ trợ bổ sung cho các hộ bị ảnh hưởng mất tài sản sản xuất, thu nhập, việc làm, nguồn sống, bồi thường tài sản bị thu hồi, để đạt được, ở mức tối thiểu, khôi phục các tiêu chuẩn sống và chất lượng cuộc sống

	Di dời
	Di chuyển hộ BAH hoặc cơ sở kinh doanh của họ bởi dự án ra khỏi khu vực dự án.

	Giá thay thế
	Thuật ngữ được sử dụng để xác định giá trị đẩy đủ để thay thế tài sản bị ảnh hưởng và/hoặc chi phí giao dịch cần thiết để thay thế tài sản bị ảnh hưởng không bao gồm khấu hoa cho tài sản cũng như thuế và/hoặc chi phí di chuyển.  

	Điều tra giá thay thế
	Nghiên cứu dựa trên số liệu thực để xác định chi phí thay thế đối với đất, nhà ở và các tài sản bị ảnh hưởng khác.

	Tái định cư
	Bao gồm các giải pháp nhằm giảm nhẹ bất kỳ và tất cả tác động tiêu cực của dự án đối với tài sản của người bị tac động và/hoặc sinh kế bao gồm bồi thường, tái định cư (tại nơi phù hợp) và phục hồi nếu cần thiết. 

	Kế hoạch tái định cư (RP)
	Là một kế hoạch hành động có khung thời gian với ngân sách đưa ra các chiến lược bồi thường và tái định cư, dân tộc thiểu số, mục tiêu, quyền được hưởng, hành động, trách nhiệm, giám sát và đánh giá.

	Hộ bị ảnh hưởng nặng
	Là những người do ảnh hưởng bởi dự án sẽ (i) mất bằng hoặc hơn 20% (hoặc 10% đối với hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương) đất sản xuất và/hoặc tài sản đang nắm giữ; (ii) phải di dời và/hoặc; (iii) mất bằng hoặc hơn 10% nguồn thu nhập do Dự án. 

	Nhóm dễ bị tổn thương
	Các nhóm người có thể chịu các tác động rời rạc hoặc đối diện với các rủi ro do đưa ngoài lề sự phát triển của xã hội do ảnh hưởng mất tài sản, đất và các tác động khác của dự án. Người dễ bị tổn thương bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có người ăn theo, (ii) hộ có chủ hộ bị tàn tật, (iii) hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện tại của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, (iv) hộ có người già, trẻ nhỏ và không có đất hay nguồn hỗ trợ nào khácvà (v) hộ dân tộc thiểu số.


TÓM TẮT
1. Mục tiêu phát triển của dự án (PDO) là để cải thiện quản lý rừng ven biển ở các tỉnh được lựa chọn. Dự án dự kiến sẽ tăng cường khả năng phục hồi bờ biển đê ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt là bão và lũ lụt). Rừng ven biển ở Việt Nam, bao gồm các vùng ven biển và hải đảo theo định nghĩa trong Nghị định số 119/2016 / NĐ-CP được phân loại là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đất được quy hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trên các khu vực ven biển và đảo. Rừng ven biển bao gồm các khu vực đã trồng và sẽ trồng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển. 
Người hưởng lợi của dự án 
2. Người hưởng lợi của dự án là các cộng đồng ven biển, các hộ lâm nghiệp tiểu điền tham gia vào quản lý rừng (SFM); Ban quản lý rừng phòng hộ (PFMBs) ở cấp tỉnh, huyện và xã, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các cộng đồng ven biển tại các xã mục tiêu sẽ hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động sinh kế và hỗ trợ cải thiện kinh tế. Các cơ quan chính phủ cấp Huyện, tỉnh, trung ương đều hưởng lợi từ hoạt động năng cao năng lực được cung cấp nhằm tăng cường năng lực quản lý dự án, làm việc với các đối tác địa phương, giám sát theo dõi tiến độ và sử dụng kỹ năng để thực hiện dự án. 
Vùng dự án 
3. Dự án sẽ được thực hiện ở các xã của 08 huyện được chọn là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hai tỉnh đầu tiên là ở Đồng bằng sông Hồng (RRD); 06 tỉnh sau là các tỉnh ven biển Bắc trung bộ. Các tỉnh này có khoảng 400km bờ biển (12% tổng chiều dài bờ biển của Việt Nam).
Các hợp phần của dự án 
4. Dự án bao gồm 04 hợp phần:

Hợp phần 1: Quản lý hiệu quả rừng ven biển
5. Mục tiêu của hợp phần xây dựng các thủ tục và công cụ cần thiết có thể giúp quản lý rừng ven biển tốt hơn. Điều này sẽ đạt được bằng cách cải thiện quá trình quy hoạch không gian và thực thi nó, cung cấp cây giống chất lượng cao thông qua vườn ươm thực nghiệm và đào tạo tiếp cận cộng đồng, và một hệ thống tài chính dài hạn được thiết lập và đưa ra hoạt động. Các tiểu hợp phần trong hợp phần này bao gồm: 

(1) Tiểu hợp phần 1.1: Nâng cao hiệu quả quy hoạch tổng hợp không gian vùng ven biển;

(2) Tiểu hợp phần 1.2: Hỗ trợ cải thiện sản xuất giống cây lâm nghiệp thông qua các trung tâm vùng;

(3) Tiểu hợp phần 1.3: Định giá rừng và mở rộng thanh toán các dịch vụ hệ sinh thái rừng ven biển.

Hợp phần 2: Phát triển và khôi phục rừng ven biển 
6. Mục tiêu của hợp phần là bảo vệ và trồng rừng ven biển (làm giàu rừng và các diện tích đã có rừng) và đầu tư các công trình sẽ làm tăng thêm khả năng tồn tại lâu dài của các hệ thống ven biển. Hợp phần này bao gồm hai tiểu hợp phần: 

(1) Tiểu hợp phần 2.1: Trồng và bảo vệ rừng ven biển;

(2) Tiểu hợp phần 2.2: Bảo vệ các diện tích rừng trồng bằng các biện pháp bảo vệ ven biển. 

Hợp phần 3: Đầu tư phát triển sinh kế và kinh tế vùng ven biển
7. Việc khuyến khích hỗ trợ địa phương bảo vệ rừng ven biển sau khi dự án kết thúc sẽ yêu cầu các can thiệp có thể thúc đẩy các lợi ích kinh tế từ rừng ven biển với một loạt các bên liên quan - cộng đồng, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, các xã và huyện. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra doanh thu từ rừng ven biển thông qua thực hành nuôi trồng thủy sản kết hợp. Những nỗ lực để khôi phục lại rừng ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy các nguồn thu của chính quyền địa phương giúp biện minh cho các khoản đầu tư cho Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cũng đã có những dự án thí điểm về chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng (PFES) trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và du lịch (hai lĩnh vực có thể đóng góp cho các quỹ PFES).

8. Phương pháp tiếp cận được chọn ở các tỉnh mục tiêu nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh và trong một động thái thay đổi ngành và nhân khẩu học. Nó sẽ thúc đẩy đến mức có thể thông qua hợp tác, liên kết theo chiều dọc và các cơ hội theo định hướng thị trường để kiếm được thu nhập có thể so sánh với các ngành nghề tạo thu nhập khác. Các biện pháp can thiệp sẽ cung cấp hỗ trợ ở ba cấp độ: (i) các cơ hội sinh kế cho cộng đồng địa phương như các nhà sản xuất/thu mua hoặc người lao động, (ii) hợp tác sản xuất giữa các cộng đồng địa phương và các tổ chức tư nhân mà sẽ tập trung vào giá trị gia tăng, và (iii) cơ sở hạ tầng sản xuất (cơ sở hạ tầng nhỏ) sẽ cho phép các địa phương (xã)  hỗ trợ tạo doanh thu từ các khoản đầu tư.

Hợp phần 4: Quản lý dự án, Giám sát và đánh giá
9. Hợp phần này sẽ bao gồm việc thành lập cơ cấu tổ chức thực hiện dự án; chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện và hỗ trợ kỹ thuật. Các hoạt động sẽ bao gồm nâng cấp văn phòng làm việc cho các cơ quan được phân cấp, xe cộ, và một hệ thống giám sát và đánh giá được tài trợ đầy đủ để theo dõi tiến độ và các tác động của dự án, và cung cấp thông tin phản hồi để cải thiện dự án trong suốt thời gian thực hiện. Hợp phần này sẽ tài trợ các đào tạo chuyên ngành cho cán bộ của Bộ NN & PTNT, tỉnh, huyện, xã về các chủ đề như đồng quản lý, quy hoạch tổng hợp không gian,  giám sát đánh giá và chính sách an toàn. Hợp phần này cũng sẽ bao gồm các chi phí thường xuyên như các nhân viên chính phủ và chi phí vận hành/hoạt động.

Chi phí và tài chính dự án 
10. . Nguồn tài chính chủ yếu của dự án là 150 triệu USD vốn vay IDA và 30 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Vốn đối ứng chủ yếu sẽ bao gồm chi phí quản lý dự án và phải sẵn sàng để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Vốn đối ứng sẽ bao gồm các khoản đóng góp từ các tỉnh.

	Hợp phần dự án
	Chi phí dự án
	Vốn vay
	Tỷ lệ (%)

	1. Hỗ trợ các vấn đề ưu tiên để tái cơ cấu ngành lầm nghiệp
	5.000.000
	3.000.000
	60

	2. Phát triển và khôi phục rừng ven biển
	121.732.000
	112.563.000
	92,5

	3. Đầu tư kinh tế rừng ven biển
	35.000.000
	30.000.000
	85,7

	4. Quản lý dự án, giám sát và đánh giá
	18.268.000
	4.437.000
	24,3


Các sắp xếp thể chế và thực hiện 
11. Đầu mối của dự án này là Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (MBFP) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT). MBFP sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thực hiện dự án tổng thể. Ngoài MBFP, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNForests) trực thuộc Bộ NN & PTNT và các ban ngành có liên quan của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (NN & PTNT) sẽ cung cấp hỗ trợ thể chế cho việc thực hiện dự án.

12. Phần lớn thực hiện dự án là ở cấp tỉnh và các hoạt động liên quan đến hợp phần 2 và 3 sẽ được thực hiện chủ yếu ở cấp huyện và tỉnh. Theo đó, cơ cấu thực hiện dự án sẽ bao gồm một ban quản lý dự án Trung ương (Ban QLDA) với quy mô khiêm tốn, và các ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU). Các Ban QLDA tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện các hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh.

I. GIỚI THIỆU 
1.1. Các mục tiêu dự án 
13. Mục tiêu phát triển của dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) là để cải thiện quản lý rừng ven biển ở các tỉnh được chọn. PDO trình bày các đóng góp dự kiến trong suốt thời gian dự án cho mục tiêu cao hơn của Chính phủ Việt Nam là để tăng cường khả năng phục hồi bờ biển ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt là bão và lũ lụt). Rừng ven biển ở Việt Nam, theo định nghĩa trong Nghị định số 119/2016/NĐ-CP là rừng đặc dụng (RĐD), rừng phòng hộ, đất quy hoạch cho trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ở các vùng ven biển và hải đảo. Rừng ven biển bao gồm cả khu vực đã được quy hoạch và các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ven biển đã được xác định và quy hoạch.
14. Trong PDO, tăng cường quản lý rừng ven biển đòi hỏi nhiều hơn không chỉ đơn giản là quản lý các diện tích rừng ven biển hiện có. Điều đó đòi hỏi các biện pháp chính sách cần thiết để hỗ trợ sắp xếp quy hoạch không gian hiệu quả để quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên trên cơ sở trồng, bảo vệ và làm giàu rừng ven biển. Cũng cần xem xét ưu đãi cho các hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và chính phủ để duy trì và bảo vệ các nguồn tài nguyên. Việc cung cấp những ưu đãi này sẽ yêu cầu mở khóa các cơ hội để liên kết bảo vệ rừng ven biển với những lợi ích sinh kế và phát triển kinh tế. 
1.2. Chi tiết khu vực can thiệp của dự án 
15. Dự án sẽ được thực hiện ở các xã của 08 huyện được chọn là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Các xã/huyện có rừng ven biển và tham gia dự án dự kiến như sau: 
	Tỉnh/thành phố
	Kết quả đánh giá

	1. Quảng Ninh
	45 xã dự án với diện tích 24.434 ha, bao gồm:

· 51,1% do UBND xã quản lý

· 38,0% do các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý

· 10,9% được quản lý bởi các hộ dân và tổ chức khác

	2. Hải Phong
	13 xã dự án với diện tích 5.325 ha, bao gồm:

· 93,0% do UBND xã quản lý

· 6,0% do các Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý

· 1,1% được quản lý bởi các hộ dân 

	3. Thanh Hoá
	27 xã dự án với diện tích 3.272 ha, bao gồm:

· 45,7% do UBND xã quản lý

· 36,5% do các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý

· 17,8% được quản lý bởi các hộ dân, cộng đồng và tổ chức khác

	4. Nghệ An
	38 xã dự án với diện tích 6.991 ha, bao gồm:

· 17,4% do UBND xã quản lý

· 69,7% do các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý

· 12,8% được quản lý bởi các hộ dân, cộng đồng và tổ chức khác

	5. Hà Tĩnh
	46 xã dự án với diện tích 8.861 ha, bao gồm:

· 16,3% do UBND xã quản lý

· 68,9% do các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý

· 14,8% được quản lý bởi các hộ dân, cộng đồng 

	6. Quảng Bình
	32 xã dự án với diện tích 4.236 ha toàn bộ do UBND xã quản lý (100%)

	7. Quảng Trị
	25 xã dự án với diện tích 7.917 ha, bao gồm:

· 979,% do UBND xã quản lý

· 2,1% được quản lý bởi các hộ dân, cộng đồng và tổ chức khác

	8. TT Huế
	32 xã dự án với diện tích 11.376 ha, bao gồm:

· 23,0% do UBND xã quản lý

· 64,4% is do các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý

· 12,6% được quản lý bởi các hộ dân, cộng đồng và tổ chức khác.


Nguồn: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và Sở NN&PTNT, 2016

1.3. Người hưởng lợi của dự án 
16. Dự án sẽ tập trung vào hai nhóm người hưởng lợi: người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp.
(i) Người hưởng lợi trực tiếp: người dân địa phương, các hộ dân và cộng đồng sống trong các diện tích rừng ven biển mục tiêu, ước tính như sau
· Số lượng làng, xã và hộ dân được hưởng lợi từ dự án: khoảng 400 cộng đồng thuộc 258 xã (xấp xỉ 300.000 hộ);
Nhu cầu chủ lao động như sau:

· Số ngày-người để thực hiện trồng mới: 2.876.720 (tương đương 8.173 lao động);
· Số ngày-người để thực hiện khôi phục rừng: 1.652.758 (tương đương 4.696 lao động);
· Số ngày-người để thực hiện bảo vệ rừng: 506.220;
· 18 vị trí chuyên gia với 55 chuyên gia và 621 tháng-người;
· Số hộ gia đình hưởng lợi từ hoạt động phát triển sinh kế:  64.000 hộ.
Các Ban quản lý rừng phòng hộ (PFMBs), công ty lâm nghiệp liên quan đến các dịch vụcung cấp lâm nghiệp; chính quyền tỉnh, huyện và xã; và các sở/ban/ngành liên quan tới quản lý tài nguyên rừng.  

Số người tham gia các khóa đào tạo là 39.514 people (trong đó 19.134 quản lý và 20.380 hộ dân và chủ rừng).

(ii) Đối tượng hưởng lợi giám tiếp là Bộ Nông nghiệp & PTNT (MARD) và Chính phủ Việt Nam thông qua các chính sách lâm nghiệp mạnh mẽ hơn thúc đẩy cải cách ngành lâm nghiệp đặc biệt tập trung vào: quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; quy hoạch khu vực ven biển, cải thiện năng suất và chất lượng rừng thông qua cải thiện giống cây trồng lâm nghiệp; thành lập các trung tâm tổ chức khu vực; giám sát ngành lâm nghiệp; rà soát và đánh giá các chính sách lâm nghiệp chính.  
1.4. Phạm vi ảnh hưởng và tác động tiềm năng của dự án
17. Kết quả đánh giá xã hội và tham vấn tại 8 tỉnh dự án bước đầu cho thấy sẽ có một số hoạt động thuộc dự án có thực hiện việc thu hồi đất và có ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu và một số tài sản khác trên đất của người dân, trong đó có người dân tộc thiểu số. Kết quả đánh giá việc bảo vệ, trồng, phục hồi rừng ven biển bao gồm: 
· FMCRP dự kiến bảo vệ 50.000 ha rừng phòng hộ ven biển và trồng mới, phục hồi 19.000 ha rừng ngập mặn và rừng ven biển trong đất liền. 
· Tại một số địa phương, người dân xâm lấn các khu vực rừng xuống cấp và khu vực không có rừng để sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ (trung bình 200 m2/ hộ gia đình). Đối với hoạt động trồng và phục hồi rừng, các khu vực đất sẽ được thu hồi mà không có bồi phường bởi đất được quy hoạch là rừng phòng hộ. 
· Dự án sẽ hộ trợ phục hồi và cải thiện cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ để bảo vệ rừng ven biển và cải thiện sinh kế địa phương, có thể sẽ tác động tới người dân địa phương do thu hồi đất, thiệt hại tài sản và hạn chế tiếp cận tới tài sản hoặc hoạt động kinh doanh. 
Bảng 1: Thống kê sơ bộ ảnh hưởng dự kiến của hoạt động trồng và bảo vệ rừng
	No.
	Hoạt động chính
	Diện tích dự kiến (ha)
	Số hộ phải di dời
	Số hộ bị ảnh hưởng đến hoa màu dự kiến
	Diện tích đất thu hồi dự kiến  (m2)

	1
	Bảo vệ rừng ngập mặn
	15.784
	0
	0
	0

	2
	Bảo vệ rừng trên cạn
	31.400
	0
	0
	0

	3
	Phục hồi rừng ngập mặn
	6.532
	0
	0
	0

	4
	Phục hồi rừng trên cạn
	6.894
	0
	135
	27.000

	5
	Trồng rừng ngập mặn
	5.791
	0
	0
	0

	6
	Trồng rừng trên cạn
	4.246
	0
	101
	20.200

	
	Tổng số 
	70.647
	0
	236
	47.200


Nguồn: Số liệu cung cấp từ các tỉnh dự án và khảo sát đánh giá xã hội
18. Đánh giá và tham vấn liên quan tới cơ sở hạ tầng lâm sinh và công trình hỗ trợ sinh kế đã được xác định:
· Dự án sẽ chỉ hỗ trợ cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ để bảo vệ rừng ven biển và để cải thiện sinh kế địa phương. Dự án sẽ không lựa chọn các hạng mục cần Người chịu ảnh hưởng bởi dự án phải tái định cư. Ngân sách dành cho hạng mục không vượt quá 15 tỷ Việt Nam Đồng (hướng dẫn bởi văn bản số 1648/DALN-XDDA ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp). 
· Hạng mục cụ thể được hỗ trợ sẽ được xác định và lựa chọn trong năm thực hiện thứ 2 và thông qua Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA). Hiện tại, Dự án đang trong giai đoạn định hình và chưa xác định cụ thể các hạng mục có thể đầu tư. (Chi tiết trong Bảng 2). 
19. Như vậy, tại giai đoạn này, tác động tiêu cực chỉ có thể ước đoán. Mặc dù vậy, dự kiến sẽ có một vài tác động tiêu cực đến các hộ dân như thu hồi đất vườn, có thể xuống cấp và mất hoa màu, cây cối và một số tài sản khác do thi công. Các hộ dân bị thiệt hại sẽ được bồi thường co tài sản và đất bị mất do thu hồi đất thông quá Chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hang thế giới OP 4.12 và luật, quy định của Chính phủ Việt Nam (chi tiết tại phần III).
20. Do tác động của việc thu hồi đất nếu có, dự kiến rằng sẽ có di dời nhỏ và không hữu hình liên quan và/hoặc người ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù có thể không xảy ra thu hồi đất khi thực hiện các hạng mục cơ sở hạ tầng, RPF của dự án FMCRP cần bao gồm quy trình và hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch tái định cư khi cần thiết.   
21. Chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư (RAP). Mục lục của RAP được chi tiết trong Đính kèm 1 và như đã đề cập trong 2 năm đầu dự án chưa hỗ trợ công trình nên các RAP sẽ đươc chuẩn bị sau năm thứ 2 thực hiện dự án.  
Bảng 2: Danh sách các công trình dự kiến được hỗ trợ 
	No.
	Danh mục 

	I
	Công trình lâm sinh 

	1
	Bảng nội quy bảo vệ rừng 

	2
	Biển cảnh báo cháy rừng 

	3
	Đường ranh cản lửa 

	4
	Mốc ranh giới 

	5
	Trạm bảo vệ rừng 

	6
	Chòi canh rừng/canh lửa 

	7
	Vườn ươm tạm thời  

	8
	Vườn ươm cố định 

	9
	Nâng cấp vườn ươm hiện có 

	10
	Đường lâm nghiệp

	11
	Cải tạo đê và nâng cấp đê

	II
	Cơ sở hạ tầng hỗ trợ sinh kế

	12
	Cải tạo hệ thống thủy lợi 

	13
	Xây dựng kênh tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

	14
	Nhà sinh hoạt cộng đồng 

	15
	Nhà trách bão 

	16
	Xây dựng phòng học 

	17
	Đường dân sinh 

	18
	Cầu, cống


1.4.1. Những tác động tiêu cực dự kiến 
22. Thu hồi đất: Mặc dù tác động tới đất đai là nhỏ nhưng việc thu hồi đất có thể phải thực hiện khi triển khai một số công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và cơ sở hạ tầng lâm nghiệp thuộc dự án. Đối với thu hồi đất, dự án sẽ bồi thường và hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng theo RPF. Tuy nhiên đối với trường hợp hiến đất,quy trình theo và xác định bởi RPF, bao gồm tham vấn và tài liệu quy trình. 

23. Trồng và bảo vệ rừng sẽ đem đến tác động tích cực tổng thể, tuy nhiên một số cá nhân và hộ gia đình sống phụ thuộc vào rừng sẽ giảm thu nhập bởi việc tái phân bổ nguồn lợi từ rừng . Điều đó đòi hòi việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng bằng các mô hình sinh kế, giải pháp đồng quản lý bao gồm hợp đồng bảo vệ rừng, trồng rừng và chia sẻ sản phẩm từ rừng. Các tác động của dự án và giải pháp hỗ trợ được chi tiết tại Phần III của RPF đánh giá xã hội, Khung quản lý môi trường xã hội. 
24. Phục hồi kênh, nâng cấp và sửa chữa cầu, đường có thể ảnh hưởng sinh kế và hoạt động kinh doanh của người dân địa phương. Mặc dù vậy, dự kiến rằng các tác động này nhỏ và tạm thời. Các PPMUs sẽ giảm thiểu các tác động này thông qua hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương và nhà thầu để lập kế hoạch quản lý, tổ chức giải pháp thi công. Khi cần thiết, sẽ có đền bù thỏa đáng và hỗ trợ như đề cập tại Mục III. 
1.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc xây dựng Khung chính sách tái định cự (RPF)
25. Luật Đất Đai số 45/2013/QH13, Mục 83, điểm 2 chi tiết đền bù, hỗ trợ và tái định cứ cho các trường hợp “Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung chính sách đó”.
26.  RPF của dự án dựa trên sự kết hợp của Ngân hang thế giới OP/BP4.12 và Luật, quy định của Việt Nam về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục tiêu của RPF là đảm bảo tất cả các hộ bị ảnh hưởng được đến bù theo Giá thay thế và được hỗ trợ với các giải pháp phục hồi nhằm giúp cải thiện hoặc ít nhất duy trì điều kiện sống. RPF trình bày căn bản cho việc chuẩn bị, rà soát và thẩm định các RAP cho các tiểu dự án sau này cuaru dự án. RAP của các tiểu dự án sẽ được chuẩn bị theo khung chính sách tái định cư. RPF sẽ được gửi cho Ngân hang thế giới đồng ý trước khi nhận được quyết định đồng ý về vốn (OP 4.12, đoạn 29). RPF sẽ được công bố Tiếng việt trên trang web của dự án và có tại cá cộng đồng chịu tác động. Bản Tiếng Anh của RPF sẽ được công bố đại chúng tại trang web của Ngân hang thế giới trước khi thẩm định dự án.  
27. Trong trường hợp hiến đất, như đề cập tại điểm 3, Mục 2 Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam và Ngân hang thế giới về tự nguyện hiến đất, quy trình sau sẽ được áp dụng (chi tiết về quy trình tại Phần 4.2 tài liệu này:
(i) Bất kỳ đất hiến tặng cần được xác nhận bởi biên bản theo luật pháp hiện hành của Việt Nam. 
(ii) Phải có quy trình vận hành để giải quyết tranh chấp. 
(iii) Đất hiến tặng và tài sản không nên từ các hộ nghèo nhất và dễ tổn thương. 

28. Mục này cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình Hiến đất tự nguyện (VLD), lần lượt như sau: 
(i) Quyết định và tài liệu hóa sự phù hợp của VLD trong bối cảnh dự án.
(ii) Xác nhận các yêu cầu việc hiến tặng và chính thức hóa việc hiến tặng. 
(iii) Thực hiện nghiên cứu chủ sở hữu và người sử dụng đất hiến tặng. 

(iv) Tham vấn và công bố. 
(v) Thông báo đồng thuận từ người hiến đất. 

(vi) Tài liệu thủ tục pháp lý chuyển giao đất hiến tặng.
II. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG
29. Khung chính sách tái định cư được chuẩn bị trên cơ sở các luật liên quan và quy định của Chính phủ Việt Nam về thu hồi đất, bồi hường, hỗ trợ và tái định cư, và phù hợp với Chính sách tái định cư không tự nguyện của WB (OP/BP4.12). 
2.1.  Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam
30. Khung pháp lý dựa trên Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, và các nghị định, hướng dẫn liên quan. Các ăn bản pháp lý chính áp dụng cho RPF bao gồm: 
· Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013);
· Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014;

· Nghị định số 43/2014/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

· Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng1 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Mô trường hướng dẫn thi hành Nghị định 43 của Chính phủ;
· Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thu tiền sử dụng đất;

· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn cách xác định giá đất;

· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bằng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Thông tư Số: 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

· Quyết định số 52/2012/QD-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 

· Nghị định 16/2016/ND-CP về quản lý ODA, Thông tư hướng dẫn số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 8/8/2016 của Bộ KH&ĐT về quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

31. Điều khoản liên quan tới công bố thông tin trước khi thu hồi đất nông nghiệp và phi nông nghiệp nằm trong Mục 67, Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Luật cũng quy định công bố thông tin về người bị tác động tối thiểu lần lượt 90 ngày và 180 ngày. 
32. Điều khoản liên quan tới bảo vệ và bảo tồn tài sản văn hóa tại Nghị định 98/2010/NĐ-CP. Quy định liên quan đến Luật về Di sản văn hóa có thể yêu cầu các giữ nguyên vẹn các khu vực nhận diện là di tích văn hóa lịch sử. 
33. Điều khoản giải quyết khiếu nại tại Luật khiếu nại 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011, Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 3 năm 2012. 
2.2. Chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng thế giới WB (OP/BP4.12)
34. Ngân hàng thế giới nhận định rằng tái định cư không tự nguyện có thể dẫn tới khó khăn nghiêm trọng trong dài hạn, nghèo kiệt, thiệt hại môi trường. Chính sách tái định cư OP 4/12, bao gồm chính sách an toàn để xác định và giảm thiểu rủi ro kinh tế, xã hội, và môi trường phát sinh từ tái định cư không tình nguyện. Mục tiêu của chính sách tái định cư không tình nguyện của Ngân hàng thế giới là:  
· Tái định cư không điều kiện nên tránh hết mức có thể hoặc tối thiểutrong quá trình thiết kế kỹ thuật;
· Khi Tái định cư không tự nguyện là không tránh khỏi, các hoạt động tái định cư nên là các chương trình bền vững giúp cá nhân bị ảnh hương nghiên trọng để chia sẻ lợi ích từ dự án. Người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp cần phải được tư vấn trong quá trình thiết kế và thực thi chương trình tái định cư;
· Người bị ảnh hưởng cần được giúp đỡ để khôi phục và cải thiện sinh kế, mức sống thực tế đến mức trước dự án, hoặc đạt mức cao hơn trước khi thực hiện dự án. 
2.3. So sánh chính sách TĐC của Việt Nam và WB, chính sách đề xuất cho dự án
35. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã có những điều chỉnh để có sự thống nhất giữa các quy định, chính sách thu hồi đất và tái định cư nhưng vẫn còn một số khác biệt giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư của Ngân hàng thế giới (OP 4.12) về tái định cư không tự nguyện. Tại các điểm, Khung pháp lý của Việt Nam không đồng nhất với các quy định của OP 4.12 Ngân hàng thế giới, Chính sách OP/BP 4.12 của Ngân hàng thế giới sẽ được áp dụng đầy đủ.  
Bảng 3: So sánh các chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới liên quan tới tái định cư không tự nguyện 
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	Đền bù theo chi phí thay thế cho tất cả các công trình, bất kể tình trạng pháp lý.
	Không bồi thường 
	Hỗ trợ bằng chi phí thay thế cho tất cả công trình bất kể hiện trạng pháp lý 

	Đền bù 

	Phương pháp xác định mức đền bù
	Đền bù cho mất đất đai và các tài sản khác cần được trả theo chi phí thay thế đầy đủ.
	Bồi thường thiệt hại đối với tài sản bị mất được tính theo giá sát với giá chuyển nhượng trên thị trường hoặc chi phí của công trình mới xây dựng. Uỷ ban nhân dân thành phố được phép xác định giá đền bù cho các loại tài sản khác nhau. Định giá đất độc lập có thể được sử dụng để xác định giá đất, giá này được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định đất trước khi phê duyệt của UBND tỉnh / thành phố.
	Đơn vị thẩm định độc lập xác định giá thị trường cho tất cẩc loại tài sản bị ảnh hưởng để Hội đồng thẩm định xem xét, phê duyệt. UBND thành phố đảm bảo chi phí thay thế.

	Đền bù cho mất thu nhập hoặc mất phương tiện sinh kế.
	Tất cả các mất mát về thu nhập cần được đền bù (cho dù người bị ảnh hưởng có di dời hay không di dời)
	Chỉ hỗ trợ mất thu nhập những hộ có đăng ký kinh doanh. Hỗ trợ tài chính bổ sung sẽ được cung cấp.
	Tất cả các mất mát về thu nhập sẽ phải được đền bù và khi cần thiết cần đạt được mục tiêu chính sách, các hỗ trợ phát triển sẽ được bổ sung cho phần đền bù.

	Đền bù cho tác động gián tiếp do việc chiếm dụng đất và các công trình kiến trúc.
	
	Không thực hiện 
	Việc đánh giá xã hội đã được tiến hành, và các biện pháp xác đinh và được thực hiện nhằm giảm thiểu và giảm nhẹ các tác động kinh tế - xã hội bất lợi, nhất là đối với người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương.

	Hỗ trợ và khôi phục sinh kế
	Cung cấp hỗ trợ và khôi phục sinh kế để đạt được các mục tiêu chính sách
	Cung cấp các biện pháp hỗ trợ và khôi phục sinh kế. Không có hoạt động theo dõi việc phục hồi sinh kế đầy đủ sau khi kết thúc TĐC.
	Cung cấp hỗ trợ và khôi phục sinh kế và các biện pháp để đạt được các mục tiêu chính sách. Những yếu tố này sẽ được giám sát chi tiết trong báo cáo RAP.

	Tham vấn và công bố thông tin
	Tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện, đặc biệt là khẳng định các tiêu chí đủ điều kiện nhận bồi thường và hỗ trợ, và tiếp cận Cơ chế Giải quyết Khiếu nại.
	Tập trung chủ yếu vào tư vấn trong quá trình lập kế hoạch (tham khảo ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và kế hoạch đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo điều kiện cho công việc tìm kiếm); chia sẻ thông tin và công bố thông tin.
	Sự tham vấn và sự tham gia của người dân phải được kết hợp chặt chẽ trong quá trình lập RAP cùng với việc chia sẻ thông tin về RAP với các hộ ảnh hưởng và các bên liên quan.

	Cơ chế giải quyết khiếu nại

	Giải quyết khiếu nại 
	
	Cùng một cơ quan ra quyết định về đền bù, tái định cư và giải quyết các khiếu nại ở bước đầu tiên. Tuy nhiên, người khiếu nại có thể khiếu nại tại Tòa án từ bước thứ hai nếu muốn.
	Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại độc lập sẽ được thiết lập xây dựng trên cơ sở hệ thống có sẵn của Chính phủ và với sự tham gia của cơ quan giám sát độc lập.

	Giám sát và đánh giá

	Điều kiện giám sát
	Giám sát nội bộ và giám sát từ bên ngoài được yêu cầu 
	Công dân được phép giám sát và báo cáo về hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai (hoặc thông qua các tổ chức đại diện), bao gồm cả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Điều 199, Luật Đất đai năm 2013). Không có yêu cầu rõ ràng về theo dõi, bao gồm cả theo dõi nội bộ và theo dõi độc lập.
	Giám sát nội bộ và giám sát bên ngoài (giám sát độc lập) được duy trì thường xuyên (trên cơ sở các báo cáo hàng tháng đối với giám sát nội bộ và một năm hai lần đối với giám sát độc lập). Vào thời điểm kết thúc dự án, báo cáo cuối cùng được hoàn thiện đánh giá các mục tiêu của chính sách World Bank OP4.12 đã đạt được hay chưa.


III. TIÊU CHÍ HỢP PHÁP VÀ NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 
3.1. Xác định người bị ảnh hưởng bởi dự án
36. Người được xác định là bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án thông qua các thiệt hại về đất, nhà ở, các công trình khác, kinh doanh, tài sản, hoặc tiếp cận vào các nguồn tài nguyên, là: 

· Những người có đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi Dự án;
· Những người có đất ở/nhà sẽ bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi Dự án;
· Những người có cho thuê nhà sẽ bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi Dự án;
· Những người có các doanh nghiệp, ngành nghề. hoặc nơi làm việc sẽ bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi dự án;
· Những người có cây trồng (hàng năm và cây lâu năm)/cây sẽ bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ bởi dự án;
· Những người có các tài sản khác sẽ bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ bởi dự án; và

· Những người mà sinh kế sẽ bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) do hạn chế quyền tiếp cận vào khu vực bảo vệ của dự án.

3.2. Xác định các nhóm dễ bị tổn thương hoặc hộ gia đình
37. Kết quả của các Khảo sát kinh tế xã hội chỉ ra rằng các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm: 
· Các hộ nghèo và nghèo nhất theo nhận định của Bộ LĐTBXH và kết quả điều tra khác cấp độ quốc gia;
· Các hộ không có đất nghèo nông thôn, đặc biệt là phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn tài nguyên tự nhiên;
· Chủ đất nghèo có ít đất sản xuất (ước tính số tiền tối thiểu của đất nông nghiệp cần thiết để có một nông dân có giá trị trong khu vực dự án);

· Các hộ dân tộc thiểu số (Cá nhân và các nhóm có hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng từ dự án từ 10% trở lên tổng đất sở hữu của hộ gia đình); 
· Những người khuyết tật về tinh thần và thể chất hoặc người có sức khỏe kém; trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ không có sự trợ giúp; hộ gia đình phụ nữ làm chủ. 

3.3. Tính hợp lệ
38. Các điều kiện để được hưởng bồi thường được xác định bởi các tiêu chí tài sản sở hữu: 

· Những người sử dụng đất đai có quyền sử dụng đất hợp pháp (bao gồm quyền mà phong tục và truyền thống được công nhận theo luật pháp Nhà nước. Trong quá trình xem xét, nó cũng có ích để xác nhận lại thời gian họ đã sử dụng đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất).
· Những người sử dụng đất không có quyền sử dụng đất tính đến thời điểm  điều tra lập phương án đến bù nhưng đang đòi lại đất hoặc tài sản trên đất mà cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu được pháp luật Nhà nước công nhận hoặc được công nhận thông qua quá trình điều tra được ghi trong Kế hoạch tái định cư RAP.
· Những người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc đất lấn chiếm trái phép bị thu hồi.
39. Những người được quy định ở trường hợp (i) và (ii) sẽ được cấp đất và các hỗ trợ khác. Những người thuộc trường hợp (iii) sẽ được hỗ trợ tái định cư thay cho bồi thường cho khu đất họ lấn chiếm và các hỗ trợ khác nếu cần thiết, nếu họ lấn chiếm đất đai trước ngày khóa sổ của Chính phủ Việt Nam và được Ngân hàng chập nhận. Những người lấn chiếm đất đai sau ngày khóa sổ sẽ không được bồi thường hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợtái định cư nào. Tất cả những người thuộc trường hợp (i), (ii) hoặc (iii) được bồi thường đối với đối với các tài sản thuộc sở hữu không phải là đất đai bị mất mát hoặc thiệt hại.

3.4. Quyền bồi thường
40. Liên quan tới tính hợp lệ, quyền bồi thường là tổng số tiền bồi thường và các hình thức hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong trường hợp đủ điều kiện. Xem Khung ma trận Tính hợp lệ tại Bảng 4.  
3.5. Các trường hợp phát sinh sau ngày khóa sổ 

41. Những hộ gia đình được tách ra từ các hộ gia đình lớn sau ngày khóa sổ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được hưởng lợi ích tái định cư như một hộ gia đình độc lập và được công nhận là người bị ảnh hưởng: 

· Hộ gia đình tách ra từ một gia đình có ít nhất hai cặp vợ trồng và tối thiểu có 6 thành viên.
· UBND quận/huyện chứng thực trên cơ sở có sự xác nhận của UBND đối với hộ được tách.
42. Những trẻ em mới được sinh ra mà bố hoặc mẹ có tên trong Sổ hộ khẩu, những người vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, và những người đi học xa trở về để sinh sống với gia đình bị ảnh hưởng trước ngày thực hiện phương án bồi trường sẽ được hỗ trợ bồi tường như các điều khoản quy định trong tài liệu này. 
IV. NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH VỀ BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ 
4.1. Nguyên tắc chung
43. Tất cả những người dân có tài sản hoặc cư trú trong phạm vi phần đất bị thu hồi  của dự án trước ngày khóa sổ kiểm kê đều đủ điều kiện nhận đền bù hoặc hỗ trợ thiệt hại. Những người bị mất thu nhập hoặc sinh kế sẽ có đủ điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sinh kế dựa trên các tiêu chí hợp lệ theo quy định của dự án và có sự tham vấn với những người bị di dời. Đến cuối kỳ dự án, nếu không chứng minh được sinh kế đã được khôi phục so với thời điểm trước dự án, các biện pháp cần thiết bổ sung sẽ được xem xét:

· Giá đền bù sẽ được xác định dựa trên kết quả thẩm định đất/ tài sản độc lập. Tất cả các lệ phí và thuế chuyển nhượng đất hoặc nhà sẽ được miễn hoặc mặt khác bao gồm trong gói đền bù đất. 
· Nguyên tắc đền bù bằng đất hoặc tiền mặt tùy theo sự lựa chọn của người bị ảnh hưởng. Đất phải được đề xuất cho những người bị mất 20% diện tích đất sản xuất trở lên để hỗ trợ họ phục hồi và cải thiện sinh kế. Các nguyên tắc tương tự áp dụng cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương mất 10% diện tích đất sản xuất trở lên
· Những người bị ảnh hưởng mong muốn chọn “đất đổi đất” hơn sẽ được cung cấp lô đất có năng lực/khả năng sản xuất tương đương với phần đất bị mất và tiền mặt chênh lệch giữa phần đất bị mất của họ với lô đất được cung cấp.
· Những người bị ảnh hưởng muốn nhận đền bù theo hình thức “tiền mặt đổi đất” sẽ được đền bù ở mức giá thay thế. Những người này sẽ được hỗ trợ cải tạo sinh kế và sắp xếp riêng cho họ tự tái định cư. 
· Đền bù cho tất cả các công trình nhà ở, thương mại hoặc các công trình khác sẽ được đề xuất ở mức giá thay thế, không có khấu hao công trình hoặc khấu trừ các nguyên liệu sử dụng lại. Các công trình sẽ được đánh giá riêng, độc lập. Khi giá bồi thường được đặt theo các loại công trình, giá cao nhất cho nhóm công trình đó sẽ được áp dụng. 

· Đến cuối kỳ dự án, nếu không chứng minh được sinh kế của người bị ảnh hưởng khôi phục so với trước thời điểm dự án, các biện pháp bổ sung cần phải được xem xét.

· Hỗ trợ tài chính (như các khoản vay hoặc tín dụng) sẽ được cung cấp nếu cần thiết. Số tiền và tiến độ thanh toán sẽ nằm trong khả năng trả nợ của người bị ảnh hưởng.

· Những nỗ lực thêm, như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đào tạo/tập huấn và các hình thức hỗ trợ khác phải được cung cấp cho người bị ảnh hưởng mất nguồn thu nhập, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương để đảm bảo tương lai cải tạo sinh kế và cải thiện đời sống. Các hoạt động này là đặc biệt quan trọng đối với nhóm dễ bị tổn thương. 

· Các dịch vụ và nguồn lực cộng đồng phải được duy trì và phục hồi như trước khi bị ảnh hưởng.
· Đất sẽ không được bàn giao cho nhà thầu cho đến khi các điều kiện sau được đảm bảo bằng văn bản: 
· Thanh toán đền bù được giải ngân toàn bộ; 
· Giải pháp cải thiện sinh kế sẵn sàng;
· Bất kỳ đền bù và hỗ trợ cho Người bị ảnh hưởng trong vùng dự án được đáp ứng đúng thời điểm;
· Khu vực không có cản trở/tranh chấp.
4.2. Tự nguyện hiến đất
44. Việc đóng góp tự nguyện được cho phép trong một số dự án định hướng cộng đồng. Người hiến đất nên là người được hưởng lợi từ dự án. Trong trường đó hợp đơn vị thực hiện dự án phải đảm bảo đạt các tiêu chí sau:  

· Người tự nguyện hiến là người hưởng lợi trực tiếp từ các tiểu dự án;
· Cơ sở hạ tầng được đề xuất không có yêu cầu cụ thể về vị trí;
· Không có di dời hoặc không có tác động đáng kể lên thu nhập, đời sống;
· Tác động của dự án là nhỏ hoặc không quá 10% diện tích của bất kỳ diện tích đất;
· Phạm vi hướng đất được xác định bởi người hưởng lợi;
· Đất hiến tặng không phải lấn chiếm đất, hoặc có tranh chấp về quyền sở hữu;
· Xác nhận của đất hiến tặng tự nguyện cần được cung cấp, và các giao dịch đất được hỗ trợ bởi các tài liệu pháp lý;
· Những người bị ảnh hưởng có quyền từ chối (không hiến đất), và tham vấn được tiến hành một cách minh bạch;
· Các cơ chế khiếu kiện được cung cấp;
· Người bị ảnh hưởng có thể đề xuất đền bù cho khu vực bị ảnh hưởng. 
45. Trong trường hợp có tài sản khác trên đất hiến tặng như cây cối, hoa màu, hàng rào hoặc các bộ phận của công trình (như lăng mộ, đất gạch, bể chứa nước, tường,…), mà các hộ bị ảnh hưởng cũng đóng góp tự nguyện (không cần đền bù), sự hiến tặng các tài sản này phải được xác nhận cho từng trường hợp. Người được hưởng lợi có thể lựa chọn chỉ hiến đất hoặc nhận đền bù cho tài sản. 
46. Các hoạt động hiến đất tự nguyện sẽ được thông qua kiểm tra giám sát của Bộ NN và PTNT, Ngân hàng Thế giới và tư vấn giám sát độc lập. Việc vi phạm, khi được xác định sẽ áp dụng quy trình hồi tố của OP 4.12. Quy trình hướng dẫn việc hiến tặng đất cho các tiểu dự án của các hợp phần sẽ được bao gồm trong Sổ tay thực hiện dự án
4.3. Chính sách bồi thường
47. Dự án sẽ không phải thực hiện di dời và tái định cư các hộ dân khi triển khai các hoạt động của dự án mà chỉ có một số tác động nhỏ có thể có như thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp, vườn hộ. 
4.3.1. Chính sách đền bù vì tác động thường xuyên
48. Đền bù về thiệt hại đất nông nghiệp sẽ được triển khai dựa theo các tiêu chí sau: 
· Nguyên tắc đền bù “đất đổi đất” được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu quỹ đất tại địa phương không cho phép đền bù đất cho toàn bộ diện tích đất bị mất năng lực sản xuất tương đương. Người bị ảnh hưởng sẽ được đền bù bằng đất tối thiểu không thấp hơn với tiêu chuẩn, điều đó cần thiết để duy trì sinh kế bền vững. Sự chênh lệch sẽ được trả bằng tiền mặt theo chi phí thay thế.
· Đền bù bằng đất phải đáp ứng các nguyên tắc sau: 
· Tương đương khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng không vượt quá giới hạn đất của địa phương;  
· Một vài kiểu đất (hoặc tương đương năng lực sản xuất); 
· Hài lòng từ người bị ảnh hưởng;
· Chứng nhận quyền sử dụng đất với tên chủ hộ hoặc vợ/chồng người bị ảnh hưởng; 
· Miễn Thuế, phí, lệ phí đăng ký quyền sử dụng đất; 
· Nếu đất đền bù có diện tích nhỏ hơn và chất lượng thấp hơn, người bị ảnh hưởng sẽ được đền bù phần chênh lệch bằng tiền mặt. Với các tài sản trên đất, người bị ảnh hưởng sẽ nhận được tiền mặt bằng 100% mức chi phí thay thế. 
· Đối với người sử dụng đất hợp pháp: 
· Nếu khu vực đất bị mất đi có diện tích ít hơn 20% diện tích đất mà các hộ đang nắm giữ  (hay ít hơn 10% của  nhóm hộ nghèo và nhóm dễ bị tổn thương), và diện tích còn lại có giá trị kinh tế, đền bù bằng tiền mặt cho phần đất bị mất thực hiện tại chi phí thay thế.  
· Nếu khu vực đất bị mất diện tích nhiều hơn 20% tổng diện tích đất mà các hộ nắm giữ (hay nhiều hơn 10% của nhóm nghèo hoặc nhóm dễ bị tổn thương) hoặc diện tích đất còn lại ko có giá trị kinh tế, sau đó việc đền bù “đất đổi đất” nên được xem là lựa chọn mong muốn. Nếu đất không có sẵn, các cơ quan thực hiện dự án phải chứng minh điều này với NHTG trước khi tiến hành thực hiện.
· Nếu đất không có sẵn hoặc theo sự lựa chọn của người bị ảnh hưởng thì đền bù bằng tiền mặt sẽ được đề nghị cho các khu vực bị mất với 100% mức chi phí thay thế và người bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp các biện pháp cải tạo để khôi phục lại nguồn thu nhập bị mất như khuyến nông, đào tạo nghề, tiếp cận tín dụng, cung cấp đất phi nông nghiệp ở vị trí dễ tiếp cận đối với các hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp, dịch vụ.
· Nếu người bị ảnh hưởng có đất có giá trị tương tự như ở những nơi khác, dự án cũng nên hỗ trợ họ đến thăm các khu vực đó và giúp các giao dịch pháp lý như họ mong muốn để giành được chúng. Đối với đất nông nghiệp nằm lẫn với khu dân cư và đất vườn, ao nằm trong khu vực tiếp giáp với khu dân cư, ngoài việc đền bù theo giá đất nông nghiệp  có mục đích sử dụng như nhau, tiền hỗ trợ cũng được cung cấp. Giá để tính hỗ trợ được tính bằng 50% đến 70% giá đất thổ cư liền kề; mức hỗ trợ cụ thể tùy theo quyết định của UBND tỉnh và phù hợp với thực tế tại địa phương đó.
· Đối với người sử dụng đất tạm thời hoặc đất thuê của cộng đồng/xã 
· Tiền đền bù tương ứng với giá trị đầu tư còn lại trên  đất hoặc tương ứng với giá trị còn lại của hợp đồng thuê đất (nếu nó tồn tại).
· Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao sở hữu các trang trại nông nghiệp, lâm nghiệp trên cơ sở hợp đồng sử dụng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, nếu đất của họ bị thu hồi thì họ sẽ chỉ được nhận đền bù cho các chi phí còn lại đầu tư vào đất (không bao gồm rừng đặc dụng và rừng phòng hộ). 
· Người sử dụng đất không chính thức được công nhận quyền sử dụng đất: 
· Thay cho các đền bù khác, người bị ảnh hưởng nhận được tiền mặt bằng 100% giá trị đất. Đất nông nghiệp sử dụng trước 1/7/2014 sẽ được đền bù mức 100% như Mục 77.2 Luật đất đai 2013. Người bị ảnh hưởng sẽ có quyền với có biện pháp hồi phục để đảm bảo mức sống được phục hồi. 
· Đất thuê bằng hợp đồng dân sự sẽ được đền bù cho hoa màu, cây hoặc sản phẩm thủy sản. Đơn vị thực hiện sẽ hộ trợ người thuê tìm vị trí đất tương tự. 
· Khu vực đất công (diện tích được bảo vệ) sẽ được sử dụng với thỏa thuận trả đất về cho Chính phủ khi yêu cầu, như vậy người bị ảnh hưởng sẽ không được đền bù cho thiệt hại quyền sử dụng. Mặc dù vậy, người bị ảnh hưởng được đền bù cho hoa màu, cây cối, cấu trúc và các tài sản thuộc quyền sở hữu tại mức Chi phí thay thế đầy đủ. 
· Đánh giá xã hội và ban đầu nên cân nhắc nếu các cản trợ về vật lý có thể tăng chi phí cho Người bị ảnh hưởng bởi dự án, và các đền bù bổ sung được yêu cầu để chi trả chi phí này. 
49. Đền bù đối với thiệt hại đất thổ cư sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau: 
· Mất đất thổ cư không có công trình: Đền bù thiệt hại về đất bằng tiền mặt theo giá thay thế cho người sử dụng đất hợp pháp và / hoặc có thể hợp pháp hóa. Đối với người sử dụng đất không có quyền sử dụng đất được công nhận, UBND sẽ quyết định mứ hỗ trợ tài chính. 
· Đối với đất thổ cư có công trình và/hoặc đất đủ cho tái xây dựng cho/bởi Người bị ảnh hưởng bởi dự án.
50. Đền bù thiệt hại về đất và công trình bằng tiền mặt (i) ở mức giá thay thế cho người sử dụng đất hợp pháp và có thể hợp pháp hóa; (ii) Khoản hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng. Nếu người bị ảnh hưởng phải xây dựng lại nhà của họ, họ sẽ nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng xây dựng lại nhà.
51. Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, bất kể tình trạng pháp lý của đất đai, việc đền bù sẽ được trả cho những người canh tác trên đất bị ảnh hưởng, theo giá thị trường cho hoa màu/cây hàng năm bị ảnh hưởng và /hoặc theo mức giá thay thế cho cây lâu năm bị ảnh hưởng . Cây trồng lâu năm sẽ được đền bù theo giá trị khả năng cho sản phẩm trong suốt vòng đời của cây trồng. Đối với cây phải di dời, việc đền bù sẽ được tính bằng chi phí vận chuyển cộng với thiệt hại thực tế.

52. Đối với người bị ảnh hưởng bị mất thu nhập và/hoặc tài sản kinh doanh/sản xuất do việc thu hồi đất, cơ chế đền bù sẽ là:
· Các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng và các hộ sản xuất có thu nhập bị ảnh hưởng sẽ được đền bù hoặc hỗ trợ cho các khoản thiệt hại trong kinh doanh tương đương với 30% thu nhập thực tế hàng năm của họ. Đối với cở sở có đăng ký kinh doanh, tiền đền bù sẽ căn cứ vào thu nhập trung bình hàng năm khai báo với cơ quan thuế trong ba năm trước đó của họ. Đối với các cơ sở không đăng ký bị ảnh hưởng việc đền bù sẽ dựa trên các dữ liệu thu được tại thời điểm khảo sát chi tiết nhưng tiền đền bù sẽ không được thấp hơn 30% thu nhập thực tế hàng năm của họ
· Người lao động bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất thổ cư/đất kinh doanh thương mại, đất công cộng hoặc đất của doanh nghiệp được nhận phụ cấp tương đương với mức lương tối thiểu theo quy định của tỉnh cho người lao động bị ảnh hưởng trong giai đoạn chuyển tiếp tối đa là 6 tháng và sẽ được hỗ trợ tìm việc làm thay thế.
· Nếu các cơ sở kinh doanh phải di dời, dự án sẽ cung cấp cho khu đất thay thế với vị trí lợi thế và có thuộc tính tương tự như đất bị mất, dễ dàng tiếp cận với khách hàng và đạt yêu cầu của người bị ảnh hưởng, hoặc đền bù bằng tiền mặt cho phần đất bị ảnh hưởng theo chi phí thay thế cộng với trợ cấp vận chuyển để di dời tài sản gắn liền với đất
53. Đền bù cho di dời mồ bả sẽ bao gồm các chi phí cho việc mua đất tái chôn cất, khai quật, di dời, cải táng và chi phí liên quan khác cần thiết để đáp ứng yêu cầu. Bồi thường bằng tiền mặt sẽ được trả cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng hoặc nhóm hộ bị ảnh hưởng được xác định thông qua quá trình tham vấn với cộng đồng bị ảnh hưởng. Mức độ bồi thường sẽ được quyết định qua thỏa thuận trong tham vấn với các hộ gia đình/cộng đồng bị ảnh hưởng. Hộ gia đình và cá có mồ mả được coi là nguồn tài nguyên văn hóa vật thể (PCP) và mặc dù chi phí liên quan đến việc di dời của họa sẽ được đền bù trong kế hoạch tái định cư. Chính sách an toàn về Nguồn văn hóa vật thể (OP/BP 4.11) của WB cần được kích hoạt và tài liệu tham khảo liên quan phải được xây dựng cho Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) hoặc Sổ tay thực hiện dự án (MIP).

54. Trong trường hợp cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, nhà máy, nguồn nước, đường giao thông, hệ thống cống bị ảnh hưởng thì dự án sẽ đảm bảo rằng những công trình này sẽ được khôi phục hoặc sửa chữa. Đối với các công trình công cộng phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất và cuộc sống của họ như kênh mương thủy lợi, trường học, bệnh viện, vv nên được đền bù theo chi phí thay thế và/hoặc khôi phục càng sớm càng tốt. Trong trường hợp đất của người hưởng lợi được thu hồi làm hành lang an toàn xây dựng, nhà và cấu trúc trên đất của hành hành làng an toàn xây dựng sẽ được đánh giá tác động, và họ sẽ được đền bù, hỗ trợ theo chính sách của dự án. 
4.3.2. Chính sách đền bù cho tác động tạm thời
55. Khi người bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng bất lợi tạm thời trong việc xây dựng các công trình dự án, họ được hưởng như sau: 
· Đền bù cho tất cả các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cả cây, cây trồng theo chi phí thay thế đầy đủ.
· Phục hồi hoặc cải thiện chất lượng đất. 
· Đền bù bằng tiền mặt cho thiệt hại do thuê ít nhất bằng thu nhập ròng mà có thể thu được từ tài sản chịu ảnh hưởng trong quá trình bị gián đoán. 
56. Đền bù thiệt hại gây ra bởi các nhà thầu đối với các công trình công cộng hoặc tư nhân, tài sản bị hư hỏng sẽ được các nhà thầu phục hồi ngay lập tức theo giá trị thay thế đầy đủ, sau khi hoàn thành công trình dân dụng như tình trạng trước đây. Theo hợp đồng, nhà thầu sẽ được yêu cầu cực kỳ cẩn trọng để tránh phá hoại tài sản trong hoạt động xây dựng. Trường hợp thiệt hại xảy ra, các nhà thầu phải đền bù ngay cho các gia đình, các nhóm, các cộng đồng, hoặc cơ quan chính phủ bị ảnh hưởng, ở mức đền bù tương tự được áp dụng cho tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án.
57. Các tài sản công cộng như trường học, cầu, nhà máy, nguồn nước, hệ thống thải nước bị hư hại sẽ được hồi phục và sữa chữa miễn phí tới mức độ hài lòng của cộng đồng. 
58. Bất kỳ các tác động khác được xác định trong quá trình triển khai dự án sẽ được bồi thường theo các nguyên tắc trong RPF này và Hướng dẫn OP/BP 4.12 của WB. Bất kỳ tác động làm ảnh hưởng gián đoạn của doanh nghiệp cũng sẽ được bồi thường theo các nguyên tắc của RPF này. Đối với các hộ gia đình có các hoạt động tạo thu nhập hoặc sinh kế bị ảnh hưởng tạm thời trong quá trình xây dựng các công trình (tác động tạm thời) sẽ được bồi thường theo nguyên tắc chi phí thay thế. 
4.3.3. Các khoản phụ cấp và hỗ trợ về tác động đối với đất nông nghiệp 
59. Bên cạnh việc đền bù đối với tài sản bị ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ để trang trải chi phí trong giai đoạn chuyển tiếp sau đây  và sẽ được nêu rõ trong Kế hoạch tái định cư (RP). Các mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh, có tính đến yếu tố lạm phát tài khoản.
60. Trợ cấp chuyển đổi do mất đất nông nghiệp như sau: 
· Người bị ảnh hưởng mất từ ​​20 - 70% diện tích đất nông nghiệp (hoặc 10 đối với nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương) sẽ được cung cấp số tiền tương đương 30 kg gạo/người/tháng trong 6 tháng nếu không phải di dời, và cho 12 tháng trong trường hợp tái định cư. Trong một số trường hợp đặc biệt, trong các vùng đặc biệt khó khăn, thời gian trợ cấp là 24 tháng ở mức tối đa
· Người bị ảnh hưởng mất hơn 70% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng nếu không phải di dời và 24 tháng trong trường hợp di dời. Trong một số trường hợp đặc biệt, trong các vùng đặc biệt khó khăn, thời gian trợ cấp tối đa là 36 tháng
· Các hộ gia đình bị ảnh hưởng mất ít hơn 20% diện tích đất và phần đất còn lại không tiếp tục sử dụng được, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ ổn định cuộc sống cho 12 tháng, và nếu phần đất còn lại có giá trị để tiếp tục sử dụng người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thanh toán một lần với số tiền tương đương 30 kg gạo/người/tháng nhân với tỷ lệ phần trăm của đất sản xuất bị thu hồi so với tổng số đất đai nắm giữ trong thời gian 06 tháng
61. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp/đào tạo nghề sẽ được cung cấp ở mức 2 đến 5 lần giá đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức giao đất của địa phương tại thời điểm bàn giao về đất đai (với một số tùy chọn được cung cấp tùy thuộc vào sự quan tâm của người bị ảnh hưởng.
62. Hỗ trợ cho đào tạo nghề, học nghề trên cơ sở đào tạo nghề: Ít nhất một thành viên của hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất sẽ được đào tạo nghề miễn phí. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, họ sẽ được ưu tiên để được tuyển dụng trong ngành sản xuất hiện có tại địa phương
63. Hỗ trợ đào tạo và học nghề chỉ thực hiện đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, đất vườn, đất ao liền kề; không hỗ trợ cho trường hợp mất đất ở: Hỗ trợ bổ sung (tương đương 40% chi phí bồi thường cho đất ở liền kề) đối với đất vườn và đất ao; và (tương đương 50% chi phí bồi thường cho đất ở liền kề) đối với đất nông nghiệp
64. Hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp cho nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương để đảm bảo họ sẽ có thể khôi phục lại thiệt hại và sinh kế ít nhất là ở mức tiền dự án. Hỗ trợ bao gồm: 
· Đối với các hộ gia đình không có đất ở: Hỗ trợ thông qua việc cung cấp một căn nhà tái định cư hoặc trả theo giá mua hoặc thuê nhà để ở (theo lựa chọn trong RAP). Hỗ trợ bổ sung sẽ được xem xét nếu cần thiết để đảm bảo các PAP có một nơi sinh sống theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
· Chính sách xã hội: (i) Các hộ phải di dời trong đó bao gồm các hộ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cựu chiến binh, thương bệnh binh hoặc gia đình liệt sĩ; (ii) Các hộ di dời thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ nghèo có trên 10% diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng hoặc dưới 10% diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng nhưng diện tích còn lại sẽ được hỗ trợ theo quy định của PPCs (phải được xác nhận của chính quyền địa phương).
· Các nhóm khác dễ bị tổn thương: Các hộ gia đình chủ hộ là nữ và có người phụ thuộc; các hộ gia đình có người tàn tật không có nguồn thu nhập nào; các hộ gia đình nghèo và hộ tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ bổ sung như đối với hộ gia đình nghèo theo chính sách của tỉnh và OP/BP 4.10. 
· Những người bị ảnh hưởng do mất nguồn thu nhập sẽ được tham gia vào Chương trình phục hồi thu nhập (IRP). Các biện pháp phục hồi thu nhập như các dịch vụ khuyến nông, đào tạo nghề và tạo việc làm, tiếp cận quỹ tín dụng và/hoặc các biện pháp khác phù hợp sẽ được trao cho PAPs mất nguồn thu nhập để đảm bảo cuộc sống của họ được phục hồi với mức thu nhập như trước khi thực hiện dự án.
65. Tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng bỏ hóa đất bị ảnh hưởng ngay sau khi nhận tiền đền bù và các khoản hỗ trợ khác sẽ được ưu đãi phù hợp với chính sách của từng tỉnh.
66. Ngoài các trợ giúp đề cập ở trên, dựa trên tình hình thực tế, các dự án có thể xem xét các trợ giúp khác để bảo đảm ổn định đời sống, văn hóa, sản xuất và đời sống của người bị ảnh hưởng
Bảng 4: Ma trận quyền lợi
	Loại thiệt hại
	Trường hợp áp dụng
	Quyền lợi được hưởng
	Bố trí thực hiện

	Đất sản xuất (đất nông nghiệp, đất vườn, đất ao,.. nằm trong hoặc ngoài phạm vi diện tích đất ở)
	Người sử dụng đất có QSDĐ hợp pháp

1. Ảnh hưởng nhẹ: Mất đất ít hơn 20% (ít hơn 10% đối với hộ nghèo và dễ bị tổn thương) tổng diện tích đất sử dụng
	Bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế, tương đương với giá trị hiện hành trên thị trường của đất, cùng loại, cùng hạng và cùng năng lực sản xuất, cộng với chi phí giao dịch (thuế, phí quản lý).

Ban bồi thường cấp huyện sẽ thông báo cho người BAH
	Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất. 

Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể từ khi Ban bồi thườnghuyện trả đầy đủ chi phí bồi thường đất

	
	2. Ảnh hưởng > 20% hoặc > 10% đối với nhóm dễ bị tổn thương
	Bồi thường đất đổi đất nên là phương án ưu tiên. Nếu không có sẵn đất, hoặc theo yêu cầu của những người bị ảnh hưởng, có thể bồi thường bằng tiền mặt đối với diện tích đất bị mất bằng 100% chi phí thay thế đất. Những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được các biện pháp phục hồi bổ sung nhằm phục hồi những nguồn thu nhập bị mất

Trong trường hợp đất của Người bị ảnh hưởng có giá tương đương cacs nơi khác, dự án nên hỗ trợ Người bị ảnh hưởng thăm các địa điểm kia và các giao dịch pháp lý theo nhu cầu. Trong trường hợp có đất nông nghiệp trong khu vực đất thổ cư, hoặc vườn và ao gần kề khu vực thổ cư, bên cạnh các khoản đền bù tại giá đất nông nghiệp với mục đích tương tự, hỗ trợ tiền mặt sẽ được áp dụng. Mức giá hỗ trợ bằng 50% hoặc 70% khu đất thổ cư liền cạnh; mức độ hỗ trợ cụ thể phụ thuộc vào quyết định của UBND tỉnh và trường hợp địa phương. 
	Tỉnh có thể đưa ra những phương án hỗ trợ khác tùy theo tình hình địa phương. 

Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất. 

Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể từ khi Ban bồi thường trả đầy đủ chi phí bồi thường và các khoản trợ cấp khác. 

Đối với những hộ nghèo, dễ bị tổn thương và nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án, bao gồm cả những nông dân không có ruộng đất thì được cấp đất trồng trọt tương ứng với diện tích đất trồng trọt theo đầu người trong xã. Nếu không có sẵn đất để bồi thường hoặc theo yêu cầu của những người bị ảnh hưởng thì sẽ hỗ trợ thêm các chương trình tập huấn /phục hồi để đảm bảobằng hoặc hơn các mức thu nhập và tiêu chuẩn sống của họ.

	
	Người sử dụng đất có Quyết định sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất 
	Bồi thường bằng tiền mặt tương ứng với chi phí đầu tư còn lại trên khu đất bị ảnh hưởng hoặc tương ứng với giá trị hợp đồng thuê đất còn lại (nếu có). 

Đồi với các PAP đang sử dụng đất do Nhà nước giao dưới dạng đất nông, lâm nghiệ thì dựa vào hợp đồng mục đích nông lâm ngư nghiệp (ngoài trừ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ), nếu đất bị lấy họ sẽ nhận được đền bù cho phần chi phí còn lại đầu tư trên đất. 
	

	
	Người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất
	Người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất Đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 1/7/2004 sẽ được bồi thường 100% theo Điều 77.2 của Luật Đất đai. Ngoài ra sẽ nhận được hỗ trợ phục hồi và đào tạo nghề. 

Các trường hợp khác sẽ được UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 của Nghị định 47 để đảm bảo quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng. 

Trong trường hợp những người bị ảnh hưởng sử dụng đất công trước đó đã thỏa thuận sẽ trả lại cho nhà nước khi có yêu cầu thì sẽ không được bồi thường đối với diện tích đất công này nhưng được bồi thường đối với công trình, hoa màu và cây cối theo 100% giá thay thế.
	

	Đất thổ cư 
	Ảnh hưởng nhẹ (Phần diện tích đất còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng, không yêu cầu di dời
	Bồi thường phần đất bị mất bằng tiền mặt theo:

(i) giá thay thế đối với người sử dụng đất có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận; 

(ii) Một số tiền hỗ trợ cho người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất.

Nếu những người bị ảnh hưởng phải xây lại nhà, họ sẽ nhận được một khoản hỗ trợ để tháo dỡ, di dời và thiết lập lại nơi ở mới, đồng thời nhậnmột khoản tiền hỗ trợ thuê nhà trong 3 tháng để có thời gian cần thiết để xây lại ngôi nhà của họ.
	Các hộ dân bị ảnh hưởng phải được thông báo trước ít nhất 180 ngày trước khi bị thu hồi đất. 

Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao trong vòng 20 ngày kể từ khi Trung tâm phát triển quỹ đất trả đầy đủ chi phí bồi thường.

	Nhà cửa/Công trình xây dựng
	Ảnh hưởng một phần: Phần nhà cửa/công trình xây dựng không bị ảnh hưởng mà vẫn còn khả năng sử dụng và có thể được giữ lại bằng các biện pháp kỹ thuật thì không cần di dời
	 (i) Nếu nhà cửa/công trình bị ảnh hưởng một phần và phần còn lại có khả năng sử dụng tiếp, dự án sẽ hỗ trợ chi phí sửa chữa lại nhà cửa/công trình, ngoài việc bồi thường cho phần diện tích bị ảnh hưởng theo giá thay thế, dự án sẽ hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng khôi phục lại điều kiện tối thiểu như cũ hoặc tốt hơn.

( (ii) Bồi thường toàn bộ bằng tiền mặt cho các công trình/tài sản cố định khác theo giá thay thế.
	Việc tính toán tỷ lệ ảnh hưởng sẽ được dựa trên diện tích thực tế bị ảnh hưởng và diện tích còn lại không thể sử dụng

	Cây cối, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thủy sản
	Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu
	Đối với cây trồng hàng năm và cây lâu năm, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản, không kể tình trạng pháp lý của đất đai, những người bị ảnh hưởng đang trồng trọt trên đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt, với giá thay thế đầy đủ theo thị trường địa phương để đảm bảo việc bồi thường là đủ để thay thế các loại cây trồng, hoa màu hoặc các sản phẩm nuôi trồng thủy sản
	Người dân sẽ được thông báo trước vài tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Hoa màu trồng sau thời hạn sau ngày khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách bồi thường nào.

	Công trình công cộng
	Tài sản bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng
	Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục hồi công trình (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi thường với chủ sở hữu tài sản.
	Đối với công trình công cộng, việc di dời sẽ được thực hiện bởi chủ sở hữu trước khi bắt đầu công việc.

	Mồ mả
	Phải di dời mồ mả
	 (i) Toàn bộ các chi phí cho khai quật, di dời, cải táng sẽ được bồi thường bằng tiền mặt cho các gia đình.

(ii) Các mồ mả được khai quật và di dời theo cách phù hợp với văn hóa và phong tục.
	Mồ mả của các hộ gia đình/cá nhân được coi là nguồn tài nguyên văn hóa vật thể (PCR) và mặc dù chi phí liên quan đến việc di dời được thể hiện trong kế hoạch tái định cư, Chính sách an toàn về Nguồn văn hóa vật thể (OP/BP 4.11) của WB nên được kích hoạt và tài liệu tham khảo liên quan phải được thể hiện trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) hoặc Sổ tay thực hiện dự án (PIM)

	Tài sản thuộc sở hữu của xã, tài sản công
	Tài sản bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng thuộc các đơn vị quản lý hành chính làng, xã, phường, quận/huyện, tỉnh
	Hoặc (i) Bồi thường bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục hồi công trình (ii) bồi thường theo thỏa thuận giữa Ban bồi thường quận với chủ sở hữu tài sản.
	Tài sản thuộc sở hữu của xã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân, cần được phục hồi trước khi bắt đầu công việc.

	Mất nguồn thu nhập và sinh kế do mất đất sản xuất
	Ảnh hưởng do mất đất sản xuất vĩnh viễn > 20% tổng diện tích đất sản xuất hoặc bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất sản xuất nhưng phần còn lại không đủ điều kiện canh tác (Người sử dụng đất hợp pháp có quyền được luật pháp công nhận và những người bị ảnh hưởng có thỏa thuận thuê đất bị ảnh hưởng)
	(i) Đối với các hộ bị ảnh hưởng từ 20% đến 70% diện tích đấtnông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điềukiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng, và nếu phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác và toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng.Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng; 

(ii) Đối với các hộ bị ảnh hưởng trên 70% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại vẫn đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng, và nếu phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác và toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ trong 24 tháng.Trong một số trường hợp đặc biệt, ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt, mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng; Ngoài ra, những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ phục hồi sinh kế;

(iii) Đối với các hộ bị ảnh hưởng dưới 20% diện tích đất nông nghiệp mà phần diện tích đất canh tác còn lại không đủ điều kiện canh tác tiếp thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng. Trong trường hợp phần đất còn lại có giá trị thấp để tiếp tục sử dụng, PAP sẽ được hỗ trợ một lần chi trả tương đương 30 kg gạo/người/tháng nhân với % đất sản xuất so với tổng diện tích đất trong 6 tháng. 

- Hỗ trợ đất nông nghiệp, đất vườn, ao trong khu dân cư liền kề khu dân cư, nhưng không được công nhận là đất ở: sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt tương đương 40% giá trị bồi thường cho thửa đất liền kề khu dân cư; và (bằng 50% chi phí đền bù cho khu đất dân cư) đối với đất nông nghiệp. 
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Tất cả những hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất, không phân biệt mức độ ảnh hưởng sẽ được nhận một khoản hỗ trợ tương đương 3 lần giá thị trường cho đất nông nghiệp do UBND tỉnh/thành phố đề ra
- Hỗ trợ cho đào tạo nghề và tạo việc làm: Có ít nhất một thànhviên của hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất sẽ được nhận đào tạo nghề và hỗ trợ tìm việc làm tại thành phố. Các hộ tham gia vào chương trình đào tạo sẽ được miễn học phí. Học phí khóa học sẽ được trả trực tiếp cho các trung tâm đào tạo nghề. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, họ sẽ được ưu tiên để được tuyển dụng trong ngành sản xuất tại địa phương.
	

	Mất nguồn thu nhập và sinh kế do di dời địa điểm kinh doanh
	Ảnh hưởng nhẹ

Chủ sở hữu cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng và người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Đối với các hộ bị mất thu nhập và/hoặc bị ảnh hưởng tới cơ sở kinh doanh/sản xuất do thu hồi đất, cơ chế bồi thường sẽ như sau: 

 (i) Trợ cấp ngừng kinh doanh: Tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thu nhập bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ tương đương 30% thu nhập hàng năm (i) Đối với hộ/doanh nghiệp có đang ký kinh doanh, tiền bồi thường sẽ dựa trên thu nhập bình quân hàng năm của họ khai báo với cơ quan thuế trong ba năm gần nhất, và, (ii) Đối với các hộ/doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh bị ảnh hưởng kinh doanh nhưng có đóng thuế sẽ nhận một khoản trợ cấp bằng 30% so với hộ có giấy phép kinh doanh.

(ii) Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất ở/thương mại, đất công hoặc đất kinh doanh: được nhận trợ cấp tương đương với mức lương tối thiểu theo các quy định cấp tỉnh trong thời gian chuyển đổi tối đa là 6 tháng và sẽ được hỗ trợ tìm kiếm việc làm thay thế.
	

	
	Chủ sở hữu địa điểm kinh doanh bị di dời, bất kể tình trạng sở hữu về đất
	Nếu doanh nghiệp phải di dời, dự án sẽ cung cấp địa điểm thay thế với lợi thế về vị trí và các điều kiện vật lý tương tự như địa điểm có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng cơ bản; thỏa mãn yêu cầu của doanh nghiệp, hoặc dự án sẽ bồi thường bằng tiền mặt đối với đất bị ảnh hưởng và các công trình gắn liền với đấtvới giá thay thế, kèm theo trợ cấp vận chuyển các tài sản gắn liền có thể di dời.
	Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên di dời địa điểm kinh doanh đến các vị trí thuận tiện để tối đa hóa khả năng tạo lợi nhuận và các cơ hội kinh doanh. Tại thời điểm chi trả bồi thường, mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh có tính toán trượt giá.

	Trợ cấp/hỗ trợ cho các hộ dễ bị tổn thương
	
	Hộ nghèo và chính sách: 

(i) Đối với các hộ không còn đất, được bố trí một căn hộ mà hộ có thể trả góp hoặc mướn căn hộ mới (theo lựa chọn của hộ bị ảnh hưởng). Các hỗ trợ khác được cân nhắc nếu cần để đảm bảo Hộ bị ảnh hưởng có nơi để sống. 

(ii) Chính sách xã hội: (i) Các hộ gia đình chính sách phải di dời bao gồm các mẹ anh hùng, những người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thương bệnh binh hay gia đình liệt sỹ (ii) Hộ nghèo phải di dời hoặc Hộ nghèo bị ảnh hưởng từ 10% diện tích đất sản xuất trở lên hoặc bị ảnh hưởng dưới 10% diện tích đất sản xuất nhưng phần còn lại được cung cấp với hỗ trợ được quy định bởi UBND tỉnh (được xác nhận bởi chính quyền địa phương).

(iii) Các nhóm dễ bị tổn thương khác hộ gia đình do phụ nữ làm chủ có người phụ thuộc, hộ gia đình có người tàn tật, người già không nơi nương tựa, hộ dân tộc thiểu số sẽ nhận được sự hỗ trợ như cho các hộ gia đình nghèo theo chính sách của tỉnh. Những hộ này có quyền được tham gia chương trình phục hồi thu nhập
	Trợ cấp cho các hộ chính sách (mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ...) theo quy định của Chính phủ. Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất

	Trợ cấp/ Hỗ trợ khác
	Ảnh hưởng về đất hoặc tài sản ngoài đất
	Tiền thưởng khuyến khích: Tất cả các hộ bị ảnh hưởng dọn ra khỏi vùng đất bị ảnh hưởng ngay sau khi nhận được bồi thường và trợ cấp sẽ được trợ cấp ưu đãi với mức trợ cấp cụ thể do UBND tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện của địa phương Các hộ phải di dời có con đang đi học sẽ được hỗ trợ 1 năm học phí theo quy định của Bộ Giáo dục dựa trên tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ cấp phát các trợ cấp khác để đảm bảo phục hồi chỗ ở và sinh kế cho những người bị ảnh hưởng
	

	Tác động tạm thời
	Ảnh hưởng tạm thời về đất và tài sản
	Bồi thường các tài sản gắn liền với đất, bao gồm cây trồng, hoa màu theo giá thay thế đầy đủ.  

Chi phí thuê đất bị thu hồi bằng tiền mặt tối thiểu bằng thu nhập ròng thu được từ tài sản bị ảnh hưởng trong thời gian gián đoạn do thu hồi; Phục hồi đất trong vòng 3 tháng sau khi sử dụng. 

Nhà thầu sẽ trả lại đất trong tình trạng ban đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi các công trình dân dụng hoàn tất. Các hộ có nguồn thu nhập và khả năng bị ảnh hưởng sẽ được tham gia vào các cuộc tham vấn cộng đồng và khảo sát kinh tế-xã hội. Kết quả thu được là cơ sở để tính toán các phương án bồi thường và phục hồi để đảm bảo rằng sinh kế của họ sẽ không bị ảnh hưởng xấu đi do xây dựng dự án 
	

	Các tác động khác có thể xảy ra trong quá trình thực hiệndự án
	Các cá nhân, tổ chức thuộc khu vực dự án
	Các quyền được bồi thường và hỗ trợ khác sẽ được cung cấp phù hợp theo chính sách bồi thường này. 

Các tác động thứ cấp về sản xuất và kinh doanh hoặc việc người bị ảnh hưởng không thể tiếp cận các nguồn lực tạm thời phải được bồi thường và hỗ trợ theo quy định của RAP.
	Trong trường hợp ảnh hưởng đến sinh kế của người bị ảnh hưởng, các nhà thầu, đơn vị thi công phải đồng ý với các hộ gia đình chi trả cho việc gián đoạn kinh doanh 


4.4. Tái định cư và kế hoạch khôi phục thu nhập
67. Đối với các hộ gia định bị thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc bồi thường và hỗ trợ như đã nói ở trên, họ được hưởng chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghệ cho những người trong độ tuổi lao động (Nghị định số 52/2012, Nghị định số 47/2014 và Nghị định số 46/2015). Họ sẽ được hỗ trợ về
· Hỗ trợ đào tạo nghề bao gồm: Tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng) hoặc Trường trung cấp đào tạo nghề và Cao đẳng đào tạo nghề do chính quyền địa phương chi trả toàn bộ chi phí cho khóa học. Các chi phí hỗ trợ đào tạo nghề được lấy từ tổng kinh phí đầu tư của dự án hoặc phương án đã được phê duyệt về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
· Hỗ trợ tạo việc làm trong nước: Cung cấp tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh dự án. Các doanh nghiệp nhận nhiều lao động mà có đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng và các loại thuế theo quy định của pháp luật.
68. Bên cạnh đó, các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhiều (mất > 20% hoặc 10% đối với nhóm dễ bị tổn thương trong tổng số diện tích đất sở hữu) sẽ được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ nông lâm nghiệp, dịch vụ bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ cho sản xuất kinh doanh. Mỗi RAP cho tiểu dự án sẽ bao gồm một chương trình phục hồi sinh kế thích hợp được chuẩn bị bằng  tham vấn trực tiếp những người bị ảnh hưởng và các bên liên quan
4.5. Nhóm dễ bị tổn thương, Giới, Dân tộc thiểu số 
69. Dự án nhận thấy rằng có một số nhóm xã hội có ít cơ hội hồi phục điều kiện sống, sinh kế, và mức thu nhập và dự án lồng ghép các vấn đề này vào hoạt động chuẩn bị, thực hiện dự án bằng cách áp dụng cách tiếp cận lập kế hoạch và ra quyết định có sự tham gia. 
70. Phụ nữ sẽ được trao quyền bằng các thành viên tích cực trong hoạt động cộng đồng và hộ trợ thực hiện, giám sát dự án. Trong quá trình chuẩn bị, dự án dành sự quan tâm đặc biệt cho các nhóm yếu thế, phụ nữ và phụ nữ dẫn dắt như đối tượng hưởng lợi từ dự án. Sự tham gia tích cức của phụ nữ và các nhóm yếu thế sẽ đảm bảo rằng thiết kế giải pháp hồi phục phù hợp với nhu cầu và quan ngaoif như không có đất, nghèo và phụ nữ làm chủ gia đình, người khuyết tật, trẻ em không có nguồn hỗ trợ. Trong trường hợp một kế hoạch tái định cư đầy đủ là phù hợp và được đồng thuận giữa các bên, một chiến lược giới và các hành động cụ thể cho các nhóm yếu thế sẽ được lồng ghép. Quy trình dự án với các nhóm yếu thế sẽ theo EMPF được chuẩn bị trong dự án. 
V. SẮP XẾP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
5.1. Sắp xếp tổ chức thực hiện
71. Việc thực hiện khung chính sách yêu cầu cần có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương các cấp thành phố, huyện, xã. Cơ quan chủ quản sẽ chịu trách nhiệm tổng thể đối với việc thực hiện kế hoạch tái định cư. Hội đồng bồi thường/hỗ trợ tái định cư sẽ được thành lập ở các huyện. Trách nhiệm về chuẩn bị và thực hiện khung chính sách tái định cư của dự án “Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” và các kế hoạch tái định cư theo sau được thành lập như sau:
72. Tại cấp Trung ương, Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) (trực thuộc Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp được ủy quyền bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) có trách nhiệm tổng thể về tái định cư và thu hồi đất trong dự án. Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án sẽ giúp CPMU trong quá trình thực hiện kết hoạch tái định cư. Ban quản lý dự án Trung ương (CPUM) sẽ: 
· Giám sát và điều phối với các cơ quan thực hiện để thực hiện các hợp phần của dự án; 
· Đảm bảo rằng thông tin về quá trình thực hiện của khung chính sách tái định cư và các kế hoạch tái định cư sau này được kèm theo trong cáo báo cáo định kỳ về tiến trình Dự án nộp cho WB

· Phân công cán bộ hướng dẫn và giám sát việc thực hiện khung chính sách tái định cư và các kế hoạch tái định cư của các tỉnh tham gia Dự án; 
· Hỗ trợ Ban QLDA tỉnh (PPMU) lập và cập nhật Kế hoạch Tái định cư; 

· Tổng hợp các báo cáo tiến độ của dự án về thu hồi đất và hỗ trợ bồi thường do Ban QLDA tỉnh (PPMU) trình cho các bộ ngành liên quan và WB; và 
· Tuyển chọn và giám sát một tổ chức độc lập bên ngoài (hoặc tư vấn) để giám sát độc lập về thực hiện TĐC
73. Tại cấp tỉnh, UBND tỉnh và Ban quản lý dự án tỉnh sẽ: 
· Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ: 
· Cung cấp việc hướng dẫn nhằm đảm bảo công khai các thông tin của Dự án và các chính sách về bồi thường, trợ cấp, tái định cư và việc thực hiện các hoạt động thu hồi đất được triển khai đúng như được yêu cầu;
· Trực tiếp ủy quyền cho các tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân Huyện phát triển việc bồi thường, trợ cấp và kế hoạch tái định cư;
· Phê duyệt và phân công Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt việc bồi thường và kế hoạch tái định cư;
· Trực tiếp chỉ đạo các tổ chức liên quan về vấn đề khiếu kiện, tố cáo của người dân liên quan tới việc đền bù theo thẩm quyền giải quyết tại cơ sở;
· Trực tiếp kiểm tra và giải quyết các vi phạm trong phạm vi đền bù, trợ cấp và tái định cư.
· Ban QLDA tỉnh (PPMU) sẽ giám sát tất cả các hoạt động của Hội đồng bồi thường tái định cư của các huyện (Hội đồng BT-TĐC huyện) về thực hiện Kế hoạch TĐC. PPMU cũng chịu trách nhiệm về: 
· Mỗi PPMU có trách nhiệm thực hiện khung chính sách này và kế hoạch tái định cư. PPMU sẽ hướng dẫn cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để triển khai việc kiểm kê các thiệt hại, lập các kế hoạch bồi thường và tái định cư và thực hiện các kế hoạch đó;
· Các PPMU sẽ cử cán bộ phụ trách về tất cả các khía cạnh bảo vệ xã hội trong phạm vi dự án; 
· Trách nhiệm về đảm bảo cấp đủ nguồn vốn thoả đáng cho việc đền bù và đáp ứng các yêu cầu bao gồm cả những thoả thuận đột xuất tuỳ thuộc vào các PPMU; 
· Giải quyết những vấn đề và hợp tác giữa các cơ quan mà các cơ quan liên quan không thể giải quyết được;
· Lập và nộp báo cáo tiến độ thực hiện các Kế hoạch TĐC để gửi cho CPMU
74. UBND tỉnh giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, UBND huyện thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án (DRC) để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo Kế hoạch TĐC đã được phê duyệt:
· Ủy ban nhân dân Huyện: 
· Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện được phụ trách bởi chủ tịch hay phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện;
· Đảm bảo về xã hội hoá các thông tin về Dự án, và các chính sách của Dự án trong đền bù, trợ cấp và tái định cư  được triển khai đúng yêu cầu;
· Hướng dẫn Ủy ban Huyện về việc đền bù, trợ cấp và tái định cư cũng như việc phối hợp với các đơn vị liên quan khác trong việc triển khai kế hoạch tái định cư;
· Phối hợp với các đơn vị liên quan và đơn vị thực hiện Dự án trong việc triển khai Dự án;
· Giải quyết vấn đề khiếu kiện, tố cáo của dân định cư liên quan tới việc đền bù và tái định cư theo thẩm quyền giả quyết tại cơ sở;
· Hợp tác với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các hoạt động thu hồi đất và tái định cư.
· Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư: 
· Đảm bảo rằng các cán bộ xã và những người bị ảnh hưởng được thông báo đầy đủ về những nội dung của khung chính sách này, các quyền và các hoạt động được kèm theo trong kế hoạch tái định cư;
· Chứng nhận về điều tra dân số người bị ảnh hưởng và kiểm kê thiệt hại về đất, công trình xây dựng và các tài sản khác;
· Xác định những hộ bị ảnh hưởng nặng và dễ bị tổn thương, lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phục hồi cho những hộ bị ảnh hưởng này;
· Theo giấy biên nhận về tài chính từ PPMU, thực hiện đầy đủ và đúng hạn việc chi trả cho bồi thường và trợ cấp đối với người bị ảnh hưởng, phù hợp với mục đích và yêu cầu của kế hoạch tái định cư;
· Hỗ trợ những người bị ảnh hưởng cùng với nỗ lực của họ để phục hồi mức thu nhập và mức sống;
· Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của hộ bị ảnh hưởng;
· Tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của đơn vị được tuyển chọn thực hiện giám sát độc lập.
· Ủy ban nhân dân xã: 
· Tổ chức việc tư vấn cộng đồng và công khai thông tin về Dự án cũng như các chính sách của Dự án đối với việc đền bù, trợ cấp cho những người bị ảnh hưởng và cộng đồng;
· Hợp tác với Ủy ban về đền bù, trợ cấp và tái định cư để triển khai việc kiểm kê cho người bị ảnh hưởng và những ảnh hưởng họ phải chịu về đất đai và các tài sản khác; 
· Phối hợp với PPMU và Uỷ ban về đền bù, trợ cấp và tái định cư để thực hiện kế hoạch tái 

· Giải quyết vấn đề khiếu kiện, tố cáo của dân định cư  liên quan tới việc đền bù và tái định cư theo thẩm quyền ở cấp cơ sở. 
5.2. Chuẩn bị và phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư 
75. Mặc dù khả năng thu hồi đất là thập và không cần thiết tái định cư người dân địa phương, thu hồi đất nông nghiệp, vườn, hoa màu có thể xảy ra. Theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới, Kế hoạch hành động tái định cư sẽ cung cấp công việc/hoạt động có thể dẫn tới thu hồi đất. Kế hoạch này phản ánh các phương pháp giảm thiểu thiệt hại của người bị ảnh hưởng, giúp họ hồi phục sinh kế thông qua bồi thường, hỗ trợ và/hoặc khôi phục. Mục tiêu tổng thể của RAP là đảm bảo người bị ảnh hưởng sẽ được đền bù theo chi phí của thiệt hại và có thể nhận được hỗ trợ hồi phục mà họ cần để khôi phục sinh kế ở mức bằng trước khi có dự án. 
76. Trong 2 năm đầu của dự án, công việc hạ tầng sẽ không được thực hiện. Bởi vậy, địa điểm cụ thể của RAP sẽ không được yêu cầu trong thẩm định dự án. Mục lục chung của RAP được trình bày trong Phục lục 1. Một bản RAP chi tiết hơn sẽ được xây dựng trong năm thứ 2 của dự án liên quan đến thu hồi đất và đền bù cho cây và hoa màu của người dân. 
77. RAP liên quan tới EMS bị ảnh hưởng nên được đảm bảo theo Ngân hàng thế giới OP 4.10 liên quan đến chuẩn bị và thực hiện các RAP.
5.2.1. Chuẩn bị Kế hoạch hành động Tái định cư
78. Khi RAP được yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án, các PPMU sẽ chuẩn bị để phù hợp với yêu cầu của RPF, tham vấn với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND huyện. Phân sau đây trình bày các yếu tố cần trong 1 RAP, và các bước để chuẩn bị. Chi tiết được trình bày trong Phụ đính 1. 
79. Kế hoạch hành động tái định cư tóm lược sẽ được xây dựng trong trường hợp người bị ảnh hưởng ít hơn 200 và không có hộ gia đình với trên 20% đất nông nghiệp (10% trở lên dễ bị tổn thưởng) ảnh hưởng hoặc bị tái định cư. Bản kế hoạch này được xây dựng trong từng giai đoạn của dự án và gửi cho Ngân hàng thế giới phê duyệt. Mỗi bản phải bao gồm các yếu tố sau: (1) Bảng thông kê/khảo sát người bị ảnh hưởng và đánh giá tài sản; (2) Chi tiết đền bù và hỗ trợ tái định cư; (3) Tham vấn người bị ảnh hưởng về các lựa chọn được chấp thuận; (4) đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện dự án và giải quyết tranh chấp; (và (5) kế hoạch công việc và chi phí. Trong trường hợp người bị ảnh hưởng mất hơn 20% tài sản sinh lời (10% nhóm dễ bị tổn thương) vượt quá mục tiêu, hoặc họ yêu cầu tái định cư, kế hoạch phải bao gồm khảo sát kinh tế xã hội và giải pháp hồi phục thu nhập. 
80. Kế hoạch tái định cư đầy đủ: Trong trường hợp người bị ảnh hưởng lớn hơn 200 và có hộ gia đình với trên 20% đất nông nghiệp (10% trở lên dễ bị tổn thưởng) bị di dời, một Bản kế hoạch tái định cứ đầy đủ được xây dựng tương thích với khung này. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Bản kế hoạch này phải được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, dự án và Ngân hàng thế giới, và trong giai đoạn thực hiện sau khi có phê duyệt thiết kế chi tiêt, báo cáo sẽ được cập nhật và nộp cho cơ quan liên quan. Mỗi bản KHTĐC bao gồm: (1) mô tả dự án; (2) ảnh hưởng tiềm tàng của dự án; (3) mục tiêu; (4) nghiên cứu kinh tế xã hội; (5) khung pháp lý; (6) khung thể chế; (7) tính hợp pháp; (8) đánh giá và bồi thường các tổn thất; (9) các biện pháp tái định cư; (10) lựa chọn địa điểm, chuẩn bị địa điểm và tái bố trí; (11) nhà cửa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội; (12) bảo vệ và quản lý môi trường; (13) tham gia và tham vấn; (14) sự hoà nhập với cư dân ở vùng tới định cư; (15) thủ tục khiếu nại; (16) các tổ chức có trách nhiệm; (17) kế hoạch thực hiện; (18) chi phí và ngân sách; và, (19) kiểm tra và đánh giá.
81. Việc chuẩn bị một Kế hoạch Tái định cư cho tiểu dự án cần có sự tham gia của cộng đồng và cần có sự phân tích trên nhiều phương diện, gồm cả một đánh giá xã hội hoặc cộng đồng. Trong giai đoạn lập Kế hoạch Tái định cư của dự án, cần thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Dựa trên thiết kế sơ bộ Tiểu dự án, sẽ xác định xem Tiểu dự án đó thuộc loại nào trong số nhưng loại sau (theo mức gây ra tác động tái định cư):
· Không gây ra tác động tái định cư,
· Gây tác động tái định cư không đáng kể
· Gây tác động tái định cư đáng kể.
· Trường hợp (Gây tác động tái định cư không đáng kể) sẽ cần xây dựng báo cáo Kế  hoạch tái định cư tóm tắt và mục (Gây tác động tái định cư đáng kể) cần lập một kế hoạch Tái định cư đầy đủ
Bước 2: Xây dựng thiết kế phần công trình của Tiểu dự án, dựa và sự tham vấn ý kiến của những người có thể bị ảnh hưởng và của các kỹ sư để tránh tối đa tác động tái định cư. Ví dụ, lựa chọn, nắn hay điều chỉnh các tuyến kênh/mương nhằm giảm thiểu tác động thu hồi đất đối với các hộ dân đang sinh sống trong khu vực, sử dụng phần lưu không có thể làm giảm đáng kể mức độ tác động tái định cư tới người BAH. 
Bước 3: Đối với các Tiểu dự án rơi vào trường hợp (Gây tác động tái định cư đáng kể) như mô tả ở trên, sẽ phải điều tra kinh tế xã hội. Điều tra kinh tế xã hội sẽ bao gồm thống kê nhân khẩu và điều tra các hộ gia đình có thể bị ảnh hưởng. Điều tra này gồm thu thập dữ liệu kinh tế xã hội về người BAH, xác định các loại hình tác động, mức độ ảnh hưởng và kiểm kê tài sản. Cuộc kiểm kê sơ bộ các ảnh hưởng (IOL) và điều tra hộ gia đình sẽ xác đình Ngày khóa sổ kiểm kê để xác định các quyền hợp pháp được hưởng bồi thường. Cuộc điều tra/khảo sát này được thực hiện với sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương liên quan. Những loại dữ liệu sau cần được thu thập
· Dữ liệu về người bị ảnh hưởng, tổng số người bị ảnh hưởng: 
· Các dữ liệu về nhân khẩu, trình độ học vấn, thu nhập và nghề nghiệp;
· Kiểm kê mọi tài sản bị thiệt hại;
· Các hệ thống sản xuất, kinh tế - xã hội và việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên;
· Kiểm kê các nguồn tài sản chung, nếu có;
· Các hoạt động kinh tế của tất cả những người bị ảnh hưởng, gồm cả các nhóm dễ bị tổn thương;
· Mạng lưới xã hội và tổ chức xã hội;
· Hệ thống và các địa điểm văn hoá.
· Dữ liệu về đất và diện tích trong khu vực:
· Bản đồ khu vực và các thôn xóm bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất;
· Tổng diện tích đất cần cho dự án;
· Loại đất và tình trạng sử dụng đất;
· Quyền sở hữu, thuê, và hình thức sử dụng đất;
· Thủ tục thu hồi đất và đền bù;
· Các công trình dân dụng và hạ tầng hiện có.
82. Song song với khảo sát hộ gia đình bị ảnh hưởng, việc tham khảo ý kiến hộ bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục xác định mong muốn và các nhu cầu đặc biệt của họ. Kết quả tham vấn này cần được nêu ra trong Kế hoạch Tái định cư. Việc điều tra thông tin về giá cả thị trường của đất, hoa màu và các tài sản khác từ chính quyền từng thành phố, quận, huyện, phường/xã cũng như trên thị trường từng địa phương, làm cơ sở để đưa ra được khái toán chi phí cho Kế hoạch Tái định cư.
Bước 4. Chuẩn bị Kế hoạch Tái định cư. Các quyền lợi mô tả trong Khung chính sách Tái định cư được tóm tắt trong Ma trận quyền lợi sẽ được sử dụng cho mỗi tiểu dự án. Ngoài ra, phải xác định số người bị ảnh hưởng, số tài sản bị ảnh hưởng, và tổng số tiền phải đền bù cho mỗi loại
Bước 5: Kế hoạch tái định cư được công bố thông tin rộng rãi sau khi nộp cho Ngân hàng Thế Giới để thẩm định và xem xét xem đã phù hợp với những yêu cầu của OP 4.12 chưa. Khi kế hoạch tái định cư đã thỏa mãn những yêu cầu của Ngân hàng, bản báo cáo này sẽ được trình chính quyền địa phương phê duyệt và sẽ được công bố công khai.
5.2.2. Phê duyệt RAP 
83. Bản RAP được chuẩn bị cho dự án phải đồng nhất với RPF. Một khi văn bản RAP được hoàn thành, RAP cần được gửi cho Ngân hàng thế giới rà soát và không phản đối. Sau đó, UBND tỉnh sẽ có trách nhiệm phê duyệt RAP và các vấn đề liên quan đến tái định cư, để cho phép thực hiện RAP. Ngân hàng thế giới sẽ không phê duyệt bất kỳ hợp đồng dân sự nào tròn trong dự án sử dụng tiền vay trừ khi tiền bồi thường và điều khoản giải pháp phục hồi liên quan đến phần này được hoàn thành thỏa đáng, theo RPF của dự án. 
5.3. Khảo sát giá thay thế 
84. Theo yêu cầu về Tái định cư không tự nguyên (OP/BP 4.12) của Ngân hàng thế giới, Khảo sát giá thay thế (RCS) sẽ cần phải thực hiện để xây dựng cơ sở cho việc tính toán giá thay thế của các loại đất/cây trồng/công trình/tài sản sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. CPMU sẽ lựa chọn một đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá để xác định giá trị của các loại đất/cây trồng/công trình/tài sản sẽ bị ảnh hưởng của dự án, khảo sát giá thay thế
85. UBND cấp huyện và DRC sẽ đảm bảo thanh toán mức bồi thường được đề xuất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng theo giá thay thế (cho đất đai và công trình) và giá thị trường (cho hoa màu/cây trồng). Khảo sát giá thay thế sẽ được thực hiện với sự tham gia của các bên liên quan
5.4. Thực hiện RAP
86. Kế hoạch thực hiện tái định cư chi tiết của từng tiểu dự án sẽ được trình bày trong báo cáo RAP. Kế hoạch này sẽ cung cấp khung thời gian dựa vào lịch xây dựng. Quy trình bồi thường và thực hiện tái định cư phải phù hợp với các quy định và quy trình theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định trong RPF. Các bước chi tiết như sau: 
· Dựa trên thiết kế kỹ thuật chi tiết của các công việc, tư vấn thiết kế và PPMU chuyển giao các mốc giải phóng mặt bằng cho DRC quyết định hộ bị ảnh hưởng và thực hiện DMS của các tài sản bị ảnh hưởng. 
· Tổ chức cuộc họp với các hộ bị ảnh hưởng đển thông tin về chính sách bồi thường bao gồm các mục tiêu và lợi ích của dự án, tác động tích cực và tiêu cực, giải pháp giảm thiểu, phương pháp tính giá của tài sản bị ảnh hưởng, mức bồi thường, hỗ trợ hồi phục, và quy trình giải quyết vướng mắc;  
· Thực hiện khảo sát các hộ bị ảnh hưởng và thống kế tài sản bị ảnh hưởng để thu thập thông tin vê các hộ bị ảnh hưởng, xác định số lượng tài sản bị ảnh hưởng, quyền được bồi thường, tái định cư và hỗ trợ phục hồi cho các hộ bị ảnh hưởng. Tham vấn các hộ bị ảnh hưởng về giải pháp giảm nhẹ các tác động dự án và giải pháp hỗ trợ phục hồi sinh kế; 
· Thực hiện khảo sát kinh tế xã hội cho các RAP đầy đủ và các khảo sát giới hạn để đánh giá tác động cho các RAP tóm tắt;  
· Thực hiện Khảo sát giá thay thế; 
· Chuẩn bị kế hoạch bồi thường, công bố chính sách bồi thường ra công chúng để lấy ý kiến của người bị ảnh hưởng, hoàn thành các kế hoạch bồi thường và trình DPC phê duyệt; 
· Chi trả bồi thường và trợ cấp hồi phục; 
· Thực hiện tái định cư nếu có, trong đó bồi thường trước khi bàn giao mặt bằng xây dựng; 
· Hoạt động giám sát nội bộ và bên ngoài sẽ được thực hiện trong toàn quá trình bồi thường và thực hiện tái định cứ để đảm bảo thực hiện bồi thường và tái định cư phù hợp với RPF. 
87. Hợp tác giữa thực hiện tái định cư và các hạng mục dân dụng. Đối với các tiêu dự án mà thu hồi đất được áp dụng, thực hiện bồi thường và tái định cư cần đồng hành với kế hoạch thi công của từng tiểu dự án hợp phần. Bởi vậy, một khung thời gian thực hiện bồi thường và tái định cư gắn với lịch thi công cần được thiết lập và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tất cả PAP được cung cấp bồi thường thỏa đáng trước khi công tác thi công được khởi động. Chi trả bồi thường và tái định của cho các PAP phải hoàn thành như một điều kiện của thu hồi đất trước khi khởi công. Ngân hàng thế giới không chấp nhận các hợp đồng dân sự khi chi trả bồi thường cho các PAP chưa thực hiện thỏa đáng.  
88. Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng (tiền mặt và đất đổi đất) phải hoàn thành trước khi trao hợp đồng thi công. 
VI. THAM VẤN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 
6.1. Mục tiêu 
89. Việc phổ biến thông tin cho người dân bị ảnh hưởng do dự án và các cơ quan liên quan là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và triển khai dự án. Việc tham vấn với những người bị ảnh hưởng của dự án và sự tham gia tích cực của những người bị ảnh hưởng sẽ làm giảm xung đột tiềm năng và nguy cơ làm chậm tiến độ dự án. Điều này cho phép các dự án xây dựng một Chương trình khôi phục và tái định cư như một chương trình phát triển chung, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của người dân bị ảnh hưởng và do đó, tối đa hóa hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư. Mục tiêu của Chương trình tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin bao gồm: 
· Để đảm bảo rằng các nhà quản lý địa phương có thẩm quyền cũng như đại diện của người bị ảnh hưởng sẽ được tham gia vào các quyết định lập kế hoạch và thực hiện. Các PPMU sẽ làm việc chặt chẽ với UBND huyện/xã trong việc thực hiện các tiểu dự án. Sự tham gia của người bị ảnh hưởng trong giai đoạn triển khai sẽ được tiếp tục bằng cách yêu cầu mỗi huyện/xã mời đại diện của người bị ảnh hưởng để làm thành viên trong Hội đồng/Ban Bồi thường và Tái định cư của huyện và tam gia vào các hoạt động tái định cư (đánh giá tài sản, bồi thường, tái định cư và giám sát).
· Chia sẻ toàn bộ các thông tin về các hạng mục công trình đã được quy hoạch, các hoạt động của các tiểu dự án đến với người bị ảnh hưởng. 
· Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của người bị ảnh hưởng cũng như nhận được thông tin phản hồi của họ về các chính sách và kế hoạch hoạt động. 
· Để đảm bảo rằng, những người bị ảnh hưởng có thể được thông báo đầy đủ các quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và mức sống của họ và họ có cơ hội để tham gia vào các hoạt động, đưa ra các quyết định về các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến họ. 
· Đạt được sự hợp tác và tham gia của các cá nhân và các động đồng bị ảnh hưởng trong các hoạt động của dự án, đó là sự cần thiết cho việc lập kế hoạch và thực hiện tái định cư. 
· Đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và khôi phục cuộc sống
6.2. Tiếp cận tham vấn trong quá trình chuẩn bị RPF 
90. Mục đích của RPF là cung cấp các nguyên tắc cho bồi thường, hỗ trợ, tái định, tổ chức thế chế, quy trình vốn và thiết kế tiêu chi áp dụng chuẩn bị các hoạt động trong quá trình chuẩn bị dự án (O.P 4.12, đoạn 26 -28). Nhằm thúc đẩy thực hiện các hoạt động về thu hồi đất, đền bù và tái định cư trong dự án FMCR, chính sách, tái định cư, chuyển gia xã hội phải rà soát nội dung luật về đất và tái định cư của Việt Nam và Khung tái định của không tự nguyện của Ngân hàng thế giới OP 4.12.
91. RPF của dự án bao gồm các nội dung sau: (i) các mục tiêu và nguyên tắc của chính sách thích hợp cũng như yêu cầu chính sách an toàn cho chuẩn bị và thực hiện hoạt động dự án hoặc các hợp phần; (ii) giải thích các tác động tiềm năng của dự án hoặc đầu tư các hợp phần; (iii) yêu cầu sẽ được rà soát, phân loại, đánh giá và lập kế hoạch cho dự án, bao gồm truyền bá thông tin và tham vấn về các giải pháp liên quan tới nhóm dễ bị tổn thương,cơ chế sửa đổi vướng mắc; (iv) chi tiết quy trình bao gồm vốn, sắp xếp tổ chức, và các điều kiện liên quan đến năng lực; (v) yêu cầu về giám sát và báo cáo; và (vi) xác định các trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan đến chuẩn bị, nộp, rà soát và phê duyệt các tài liệu liên quan đến chính sách an toàn, giám sát việc thực hiện kế hoạch án toàn xã hội.  
6.3. Tham vấn trong quá trình xác định và chuẩn bị dự án
92. Quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, công bố thông tin đại chúng và tham vấn nhằm thu thập thông tin và đánh giá tác động tái định cư và làm rõ các khuyến nghị về các lựa chọn kỹ thuật khả thi. Điều này sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực của Tái định cư đối với dân cư đia phương và chủ động xác định vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Phương pháp được áp dụng có thể bao gồm đánh giá nhanh có sự tham giá, tham vấn các bên, sử dụng kỹ thuật tham quan hộ gia đình và thực địa, họp toàn thề, họp nhóm tập trung thảo luận và khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình. 
93. Trong giai đoạn ban đầu chuẩn bị dự án, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp quản lý khác nhau đã được thông báo về dự án, các mục tiêu và hoạt động đề xuất. Họ đã được tham vấn kỹ càng và chủ động tham gia thảo luận về nhu cầu phát triển và ưu tiên của đia phương. Các hộ bị ảnh hưởng đã và sẽ tiếp tục tham vấn về đánh giá các tác động tiềm năng của dự án, giải pháp giảm nhẹ và giải pháp cải thiện lợi ích từ dự án. Cơ quan đia phương đã tham vấn về thỏa thuạn và cam kết thuân thủ chính sách tái dịnh cư của dự án theo RPF mà phản ảnh các mục tiêu tái định cư của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới và chính sách của Ngân hàng thế giới về người bản địa khi dân tộc thiểu số bị tác động. 
94. Sau khi dự án được phê duyệt, thông tin dự án bao gồm RP, các mục tiêu, các hợp phần và hoạt động đang diễn ra tại các địa điểm công cộng sẽ được công bố ra công chúng. 
6.4. Đề xuất tham vấn trong quá trình thực hiện dự án 
95. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng: Trong quá trình thực hiện dự án các PPMU/DRC với sự hỗ trợ của tư vấn dự án sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 
· Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo tập huấn. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách dự án và quy trình thực hiện. 
· Tổ chức công bố thông tin và tham vấn tới các cá nhân bị ảnh hương trong quá trình thực hiện dự án. 
· DRC thực hiện DMS để cập nhật giá đơn vị dựa vào kết quả khảo sát giá thay thế, và tái khẳng định phạm vi thu hồi đất và các tác động đối với tài sản dựa vào các kết quả, tham vấn các cá nhân bị tác động, xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi thường cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
· Kế hoạch bồi thường hoàn thành các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của các hộ gia đình cần được các PAP ký để chứng minh sự tán thành với kết quả được đánh giá. Bất kỳ cầu hỏi nào của PAP về nội dung của kế hoạch bồi thường phải được ghi nhận tại thời điểm đó. 
· Một bức thư/Khảo sát về các lựa chọn tái định cư được gửi tới tất cả các PAP có quyền tái định cư (a) để thông báo về các lựa chọn tái định cư (một giải thích rõ ràng về các hậu quả của từng lựa chọn sẽ được đưa ra), (b) để yêu cầu các PAP xác nhận lựa chọn tái định cư và xác nhận ban đầu về địa điểm tái định cư, và (c) đề xuất các PAP giải thích các dịch vụ mà họ đang sử dụng như giáo dục/y tế/chợ và khoảng cách tiếp cận các dịch vụ để đảm bảo sự phát triển các dịch vụ hạ tầng trong tương lai. 
· Tham vấn cá nhân bị ảnh hưởng về nhu cầu kế hoạch phục hồi. Điều này được áp dụng cho các cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng và bị tổn thương. DRC sẽ thông báo các cá nhân bị ảnh hưởng về kế hoạch và quyền được hưởng hỗ trợ kỹ thuật trước khi yêu cầu họ làm rõ nhu cầu hỗ trợ hồi phục. 
96. Tham vấn cộng đồng: Trước khi cập nhật RAP theo thiết kế chi tiết, PPMU/DRC cần tổ chức cuộc họp cộng đồng đối với các xã bị ảnh hưởng để cung cấp cho các PAP thông tin bổ sung và trao cơ hội tham gia thảo luận mở vê chính sách, quy trình tái định cư. Thư mời sẽ gửi tới tất cả PAP trước khi cuộc họp diễn ra. Mục đích của cuộc họp là làm rõ các thông tin và tạo cơ hội cho người bị ảnh hưởng thảo luận các vấn đề quan tâm. Thêm vào đó thư thống báo sẽ xác định tới người hưởng lợi các giải pháp công bố thông tin khác như trên bảng tin trụ sở xã/huyện tới người bị ảnh hưởng đang sống, sóng phát thanh địa phương và báo. Cả đàn ông và đàn bà của các hộ gia định bị ảnh hưởng cũng như thành viên cộng đồng quan tâm tới dự án được khuyến khích tham gia. Trong cuộc họp, họ sẽ nhận được giải thích về dự án, quyền và tư cách của các hộ dân, đây là cơ hội để đặt câu hỏi. Các cuộc họp tương tự sẽ được tổ chức định kỳ trong vòng đời dự án. Tổ chức tư vấn phải ghi nhận các ghi kiến của Ban CPC với đại diện của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đại diện của xã bị thu hồi đất. 
97. Tham vấn với Nhóm dân tộc thiểu số phải xác nhận sự hỗ trợ rộng rãi đối với dự án như một phần quy trình được thông báo tham vấn tự do, tiền dự án trong đó quan tâm tới các ưu tiên về văn hóa. 
98. Cuộc họp đại chúng: Trước khi bắt đầu thiết kế chi tiết, một cuộc họp đại chúng sẽ được tổ chức tại từng xã nhằm cung cấp thông tin bổ sung và cơ hội thảo luận mở cho các cá nhân bị ảnh hưởng về chính sách tái định cư và quy trình tại từ xã bị ảnh hưởng. Một bức thư mời sẽ được gửi cho tất cả PAP trước cuộc họp trong vùng. Cuộc họp sẽ làm rõ thông tin đang có tại thời điểm đó và cung cấp cơ hội thảo luận về các vấn đề quan ngại và nhận được giải thích. Một bức thư bổ sung thông tin cho PAP, các phương pháp truyền thông khác sẽ được sử dụng như đăng tờ rơi tại các vị trí cộng đồng của xã và huyện nơi người bị ảnh hưởng sống. Đài truyền thanh và báo giấy cũng sẽ được sử dụng để truyền tin. Các thông cáo và ghi chú này sẽ khuyến nghị thời gian, địa điểm, thành phần cuộc họp. Cả phụ nữ và đàn ông của các hộ gia đình cũng như các thành viên cộng đồng quan tâm bị ảnh hưởng được khuyến nghị tham gia. Cuộc họp sẽ giải thích về dự án, quyền và tư cách của các hộ gia đình. Đây cũng là cơ hội để đưa ra câu hỏi. Các cuộc họp sẽ được tổ chức định kỳ trong quá trình thực hiện dự án. 
99. Thông tin liên quan được cung cấp tại cuộc họp với các PAP (bằng lời, hình ảnh, và/hoặc tờ rời). Các bản sao chép tờ rơi thông tin được in và đặt tại văn phòng xã, huyện trong vùng duwjasn. Các cuộc họp được đề xuất có cấu trúc như sau: 
· Giải thích bằng lời và bằng hình ảnh bao gồm thông tin viết và hình về thiết kế đề xuất của các công việc khác nhau do Dự án hỗ trợ. 
· Các cá nhân bị ảnh hưởng có cơ hội để đưa ra câu hỏi và góp ý. Họ cũng được khuyến khích đóng góp ý tưởng vào các giải pháp phục hồi. 
· DRC sẽ ghi lại danh sách người bị ảnh hưởng tham gia cuộc họp.
· DRC sẽ ghi lại đầy đủ các câu hỏi, góp ý, ý kiến và quyết định đưa ra trong cuộc họp thông tin/tham vấn và hình thành một báo cáo tập cả các cuộc họp gửi Ban quản lý dự án. 
100. Tời rơi dự án: Tờ rơi dự án cung cấp thông tin dự án được chuẩn bị và đưa tới các cá nhân bị ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án để đảm bảo rằng người dân nhận thức đầy đủ về các quyền lợi dự án đem lại. Tời rời dự án sẽ cung cấp thông tin chi tiết về đền bù và chính sách hỗ trợ đề cập trong RPF nhằm đề xuất các giải pháp giảm nhẹ tác động xã hội trong trường hợp thu hồi đất và giải phóng mặt bằng trong dự án. Một mẫu tời rơi được trình bày tại Phụ lục 2. 
101. Theo yêu cầu của Ngân hàng (OP 4.12 đoạn 29), RPF sẽ được công bố bằng Tiếng việt tại địa phương, đặc biệt tại Văn phòng PPMUU, UBND huyện, UBND phường/xã, và Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam của Ngân hàng thế giới (VDIC) tại Hà Nội trước khi được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Bản Tiếng anh của RPF sẽ được công bố tại Quầy thông tin của Ngân hàng thế giới tại Thành phố Washington D.C trước khi thẩm định dự án. Cụ thể, Bản tiếng Việt của RPF đã được công bố trên trang web của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (MBFP) vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, và Bản tiếng Anh đã được công bố tại quầy thông tin của Ngân hàng thế giới vào ngày     tháng 1 năm 2017. 
Bảng 5: Tóm tắt quá trình thực hiện tham vấn 
	No
	Tỉnh, Huyện
	Ngày tham vấn 

	I
	Tỉnh Quảng Ninh 
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Huyện Tiên Yên và Thành Phố Móng Cái 
	17 và 18/8/2016

	2
	Ban quản lý rừng phòng hộ Thành Phó Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh 
	18/8/2016

	3
	Xã Vạn Ninh và Đồng Rui, Tỉnh Quảng Ninh 
	19/8/2016

	4
	Tham vấn với các hộ gia đình tại xã Vạn Ninh và Đồng Rui 
	19 và 20/8/2016

	II
	Tỉnh Nghệ An 
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Diễn 
	5 - 6/9/2016

	2
	Xã Diễn Ngọc và Diễn Thành, tỉnh Nghệ An 
	7/9/2016

	3
	Tham vấn với các hộ gia đình tại Xã Diễn Ngọc và Diễn Thành, tỉnh Nghệ An 
	8/9/2016

	III
	Tỉnh Thanh Hóa 
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm Lâm, UBND huyện Tĩnh Gia 
	9/9/2016

	2
	Xã Hải Ninh và Xuân Lâm, Tỉnh Thanh Hóa 
	10/9/2016

	IV
	Tỉnh Hà Tĩnh 
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND Huyện Thạch Hà 
	12/9/2016

	2
	Xã Hộ Độ, và xã Cẩm Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
	13/9/2016

	3
	Tham vấn với các hộ gia đình tại Xã Hộ Độ, và xã Cẩm Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
	14/9/2016

	V
	Tỉnh Thừa Thiên Huế 
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng phòng hộ, Quỹ bảo vệ phát triển rừng,, UBND huyện Quảng Điền 
	6/9/2016

	2
	Thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  
	7/9/2016

	3
	Xã Quảng Công, Xã Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế  
	8/9/2016

	VI
	Tỉnh Quảng Trị 
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm Lâm,  Ban quản lý rừng phòng hộ sông Thạch Hãn và Bến Hải UBND huyện Gio Linh 
	9/9/2016

	2
	Tham vấn với xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị 
	9/9/2016

	3
	Tham vấn các hộ gia đình Tham vấn với xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị 
	10/9/2016



	VII
	Tỉnh Quảng Bình 
	

	1
	Tham vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm Lâm, UBND huyện Quảng Ninh 
	12/9/2016

	2


	Tham vấn xã Gia Ninh và Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình 
	13/9/2016

	VIII
	Thành Phố Hải Phòng 
	

	1
	Tham vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục  Kiểm Lâm, UBND huyện Đồ Sơn 
	20/9/2016

	2
	Tham vấn xã Bằng La, Huyện Đồ Sơn, Thành Phố Hải Phòng  
	20/9/2016

	3
	Tham vấn xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
	20/9/2016


VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

102. Người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện dự án, nhưng không giới hạn với những việc như quyền lợi đền bù, chính sách đền bù, đơn giá, việc thu hồi đất và các chế độ khác liên quan đến các chương trình hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Khiếu nại cũng có thể liên quan đến các vấn đề liên quan đến an toàn xây dựng, các phiền phức gây ra bởi việc xây dựng. Thủ tục khiếu nại phải có thủ tục chấp nhận và có thể gửi cho bên thứ ba giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc tái định cư; cơ chế khiếu nại như vậy phải tính đến sự sẵn có của quyền đòi tư pháp, cộng đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp truyền thống. Tất cả các khiếu nại sẽ được ghi nhận, công nhận và xử lý bởi các cơ quan chức năng ở tất cả các cấp.
103. Các tổ chức đoàn thể địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,... được huy động tham gia tích cực vào quá trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc. Người bị ảnh hưởng có thể báo cáo khiếu nại của họ (không có bất kỳ khoản phí hành chính và pháp lý) cho các đơn vị chịu trách nhiệm trực thuộc UBND cấp huyện, xã/phường.  Cơ quan thực hiện phải đảm bảo đã giao cho nhân viên trong các đơn vị này có trách nhiệm làm việc trong dự án và duy trì toàn bộ hệ thống báo cáo. Nếu có thể, dự án đảm bảo hỗ trợ giải thích hữu hiệu trong trường hợp người bị ảnh hưởng có khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Việt. Theo sự sắp xếp nói trên, thủ tục khiếu nại sẽ là: 

Bước 1.  Người nào không hài lòng với bất kỳ nội dung chương trình phục hồi kinh tế và bồi thường có thể báo cáo bằng lời nói và bằng văn bản cho UBND xã/phường và xã sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày thông qua việc kiểm tra, xác định và đề nghị các cơ quan cấp trên. 

Bước 2.  Sau ngày hết hạn, nếu không có thỏa thuận, hòa giải được hình thành giữa người bị ảnh hưởng và UBND Xã hoặc không có câu trả lời từ UBND Xã , người bị ảnh hưởng có thể khiếu nại đến UBND huyện, huyện sẽ đưa ra quyết định của mình trong vòng 30 ngày sau khi nhận được khiếu nại. 

Bước 3. Nếu sau ngày hết hạn, nếu không có thỏa thuận, hòa giải được hình thành giữa người bị ảnh hưởng và UBND huyện hoặc không có câu trả lời từ UBND huyện , người bị ảnh hưởng có thể trình  lên các đơn vị có trách nhiệm của UBND tỉnh, tỉnh sẽ đưa ra quyết định của mình trong vòng 30 ngày sau khi nhận được khiếu nại.
Bước 4. Nếu người bị ảnh hưởng không hài lòng với quyết định của cấp tỉnh, họ có thể trình vụ việc của họ lên Tòa án Nhân dân huyện để giải quyết. 
104. Người bị ảnh hưởng sẽ được miễn toàn bộ phí hành chính và pháp lý cho việc khiếu nại. Bên cạnh đó,  một tài khoản ký quỹ để thanh toán cho việc bồi thường nên được sử dụng khi khiếu nại được giải quyết để tránh chậm trễ quá mức của dự án trong khi đảm bảo chi trả đền bù thiệt hại sau khi khiếu nại đã được giải quyết. Tất cả các truy vấn, đề xuất, khiếu nại và giải quyết của họ nên được ghi lại và chuyển vào máy tính để theo dõi hàng tháng. 

105. Quyết định về việc giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người bị ảnh hưởng có khiếu nại và các bên liên quan, phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân nơi đơn khiếu nại được giải quyết. Sau 3 ngày, phải có quyết định/kết quả giải quyết khiệu nại tại cấp phường/xã và 7 ngày tại cấp huyện.

106. Tại thời điểm bắt đầu thực hiện dự án, Ban giải quyết khiếu nại sẽ được thành lập từ cấp xã đến cấp tỉnh với cơ cấu tổ chức gồm có đại diện của các Phòng, Ban liên quan, đại diện các tổ chức đoàn thể, Hội Phụ nữ, Ban dân tộc. Ở cấp xã, cơ cấu tổ chức của Ban giải quyết khiếu nại sẽ dựa trên cơ chế giải quyết khiếu nại hiện có và được Lãnh đạo UBND xã chủ trì. Các khiếu nại sẽ được giải quyết theo đúng cơ chế và thủ tục khiếu nại với nguồn lực sẵn có của địa phương không chỉ về các vấn đề an toàn và gồm cả các vấn đề khác trong quá trình thực hiện dự án. Dựa trên cấu trúc này, các tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thiết kế dự án, triển khai dự án và sau khi dự án hoàn thành. Cơ chế giải quyết khiếu nại sẽ được áp dụng cho những người, nhóm người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của dự án, cũng như những người quan tâm tới dự án, và/hoặc có khả năng ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả của dự án.

107. Để giảm thiểu khiếu nại lên cấp tỉnh, CPMU sẽ phối hợp với Ban Tái định cư huyện để tham gia và tham khảo ý kiến trong quá trình giải quyết khiếu nại. Cán bộ phụ trách của PPMU được giao nhiệm vụ sẽ lập và quản lý hồ sơ khiếu nại của những người bị ảnh hưởng liên quan đến dự án, bao gồm các thông như nội dung khiếu nại, nguyên nhân và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người bị ảnh hưởng có khiếu nại, các hoạt động cần thực hiện và tình trạng hiện tại. Trong trường hợp khiếu nạ bằng lời nói, Ban tiếp nhận sẽ ghi lại những câu hỏi và nội dung khiếu nại tại buổi làm việc đầu tiên với người bị ảnh hưởng có khiếu nại.

108. Quy trình giải quyết khiếu nại đối với dự án, bao gồm tên và địa chỉ chi tiết của điểm tiếp nhận khiếu nại, đơn vị giải quyết khiếu nại sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi và đăng công khai tại trụ sở của UBND các xã, huyện và PPMU. Tất cả các khiếu nại và khiếu kiện sẽ được UBND xã và huyện tiếp nhận, cũng như ghi nhận của PPMU thông qua tham vấn một cách minh bạch và chủ động. Những tài liệu khiếu nại và báo cáo giải quyết khiếu nại sẽ được công bố công khai. Tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình khiếu nại do người khiếu nại và/hoặc do người đại diện sẽ được dự án chi trả. Để đảm bảo cơ chế mô tả ở trên là thực tế và được chấp nhận bởi người bị ảnh hưởng, nó đã được tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dựa trên đặc điểm văn hóa cũng như phong tục văn hóa truyền thống cụ thể để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại và các vấn đề xung đột. 
109. Một tài khoản ủy thác để chi trả cho công tác tái định cư sẽ được sử dụng khi giải quyết khiếu nại để tránh chậm chễ quá mức của dự án trong thanh toán bồi thường sau khi khiếu nại đã được giải quyết. 

110. Cộng đồng và cá nhân tin tưởng rằng họ đang bị ảnh hưởng xấu bởi dự án do WB hỗ trợ có thể gửi đơn khiếu nại đến Ban giải quyết khiếu nại các cấp của dự án hoặc Dịch vụ hỗ trợ giải quyết khiếu nại của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được sẽ được xem xét kịp thời để giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án. Cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng của dự án có thể nộp đơn khiếu nại cho Ban Thanh tra độc lập của WB để xác định mức độ thiệt hại đã xảy ra hoặc có thể xảy ra như là kết quả của WB không tuân thủ các chính sách và thủ tục. Đơn khiếu nại có thể nộp tại bất cứ thời điểm nào sau khi các nội dung đã truyền tải trực tiếp đến WB và Quản lý ngân hàng đã được trao một cơ hội để trả lời. Để biết thông tin về làm thế nào để gửi đơn khiếu nại đến Dịch vụ Giải quyết Khiếu nại của WB, vui lòng truy cập địa chỉ  http://www.worldbank.org/GRS. Để biết thông tin về làm thế nào để gửi đơn đến Ban Thanh tra của WB, vui lòng truy cập tại địa chỉ www.inspectionpanel.org.

VIII. CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH 

111. Mỗi Kế hoạch tái định cư sẽ bao gồm chi phí chi tiết về các khoản bồi thường, hỗ trợ và phục hồi cuộc sống, với sự phân loại thiệt hại cụ thể như đất nông nghiệp, đất thổ cư, đất kinh doanh, nhà cửa, các công trình, các công việc kinh doanh, các tài sản khác và chi phí cho việc đền bù và khôi phục sinh kế. Định giá đất của dự án sẽ là chi phí thay thế, theo khuyến nghị của giám định viên đất đai độc lập. Những đơn giá này phải phản ánh chi phí thay thế thị trường của tất cả các tài sản bị ảnh hưởng tại thời điểm thực hiện Kế hoạch tái định cư.
112. Vốn ngân sách cho bồi thường, tái định cư, các hỗ trợ và giám định viên đất đai độc lập cho dự án sẽ được lấy từ vốn đối ứng. Chi phí đào tạo để thực hiện Kế hoạch tái định cư và giám sát độc lập sẽ được chi từ nguồn vốn IDA

IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

9.1. Giám sát nội bộ

113. Công tác triển khai RAP sẽ được thường xuyên giám sát và theo dõi bởi CPMU. Các Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đầu tư liên quan tới thu hồi đất và/hoặc hạn chế tiếp cận nguồn tài nguyên. Những phát hiện và khuyến nghị sẽ được lưu hồ sơ dự án để WB có thể xem xét. Ban quản lý trung ương sẽ giám sát và theo dõi quá trình này ít nhất một lần mỗi năm và đưa kết quả vào báo cáo năm của dự án để nộp cho NHTG. Mục đích của giám sát nội bộ là:

· Đảm bảo rằng việc thanh toán bồi thường cho người BAH bởi dự án được thực hiện dựa trên loại tổn thất và hạng mục tác động. 

· Đảm bảo rằng các hoạt động tái định cư được thực hiện theo chính sách đền bù như đã thống nhất trong RAP cho từng khu vực công trình/tiểu dự án. 

· Xác định liệu các khoản đền bù và hỗ trợ sinh kế có được cung cấp kịp thời. 

· Đánh giá liệu các khoản hỗ trợ khôi phục nguồn thu nhập đã được cung cấp và đề xuất những biện pháp khắc phục nếu chưa đạt được mục tiêu khôi phục thu nhập của các hộ gia đình. 

· Phổ biến thông tin và quy trình một cách công khai 

· Xác định liệu quy trình khiếu nại được tuân thủ và nếu có vấn đề tồn đọng mà cần phải chú ý giải quyết. 

· Ưu tiên giải quyết nhu cầu và mối quan tâm của những người phải di dời, đặc biệt của các hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương  

· Đảm bảo hoạt động xây dựng chưa được triển khai cho đến khi người phải di dời đã được đền bù, hỗ trợ và di dời một cách thỏa đáng.

114. Cán bộ dự án CPMU và PPMU tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và người BAH lập nên một bộ chỉ số theo dõi hợp lý theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

9.2. Giám sát độc lập bên ngoài

115. Các hoạt động đầu tư với một RAP đầy đủ phải được giám sát độc lập do một cơ quan và/hoặc một tư vấn độc lập có đủ năng lực. Cơ quan hoặc tư vấn giám sát độc lập được thuê tuyển theo một đề cương tham chiếu quy định rõ tần số giám sát, phương pháp lấy mẫu, và yêu cầu báo cáo. Công tác giám sát độc lập sẽ giải quyết những vấn đề cụ thể sau:

· Phối hợp các hoạt động tái định cư với kế hoạch thi công;

· Quy trình thu hồi đất và bàn giao;

· Mức độ hài lòng của người BAH với các quy định của RAP và việc thực hiện RAP;  

· Cơ chế giải quyết khiếu nại (hồ sơ, quy trình, sự giải quyết);

· Hiệu quả, tác động, và tính bền vững của các quyền lợi và biện pháp khôi phục và nhu cầu cần cải thiện thêm;

· Các tác động và chiến lược giới;

· Khả năng khôi phục/thiết lập lại sinh kế và mức sống của người BAH. Đã hoặc sẽ chú ý đặc biệt tới những hộ BAH nghiêm trọng hay hộ dễ bị tổn thương;

· Những tác động tái định cư gây ra bởi hoạt động thi công;

· Sự tham gia của người BAH trong việc lập kế hoạch, cập nhật, và thực hiện RAP;

· Năng lực thể chế, giám sát độc lập và báo cáo; và

· Các kênh vốn của Chính phủ cho việc thanh toán cho đất, tài sản không phải là đất; và hỗ trợ cho những người phải di dời. 

Phụ lục 1: Đề cương kế hoạch TĐC 

Tóm tắt

I. Giới thiệu

1.1. Giới thiệu dự án và tiểu dự án
1.2. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu tới dự án
1.3. Mục đích của kế hoạch hành động tái định cư
II. Những ảnh hưởng của công trình

2.1. Đấu thầu và Phương pháp ước tính thiệt hại 

2.2. Chính sách tái định cư không tự nguyện của WB (OP/BP 4.12)

2.3. Những ảnh hưởng của dự án 
III. Kết quả khảo sát kinh tế-xã hội 

3.1. Khảo sát kinh tế - xã hội trong khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng

3.2. Đặc điểm nhân khẩu của các hộ gia đình bị ảnh hưởng
3.3. Các vấn đề về giới

IV. Khung chính sách và quyền

4.1. Các văn bản pháp lý về việc thu hồi đất và tái định cư
4.2. Chính sách đền bù
4.3. Các thủ tục đền bù
V. Các biện pháp phục hồi thu nhập 

VI. Sắp xếp tái định cư

VII. Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng 

7.1. Công bố thông tin
7.2. Tham vấn cộng đồng
VIII. Cơ chế giải quyết khiếu nại

IX. Các thu xếp thể chế

9.1. Trung ương

9.2. Trách nhiệm của UBND tỉnh, uyện và xã
9.3. Trách nhiệm của các Ban tái định cư

X. Giám sát và đánh giá

10.1. Giám sát nội bộ
10.2. Giám sát bên ngoài
XI. Nguồn ngân sách và dự toán

11.1. Các nguồn tài chính cho tất cả các hoạt động tái định cư
11.2. Đền bù và dự toán trợ cấp
11.3. Dự phòng
XII. Thời gian biểu của việc thực hiện tái định cư
Phụ lục 2: Thông tin về những người bị bị ảnh hưởng của dự án và Tờ rơi dự án

Các thông tin sau đây về những người ảnh bị ảnh hưởng của dự án sẽ được đưa vào tờ rơi hoặc trong cuộc họp tham vấn:

- Các hợp phần của dự án và các tiểu dự án, bao gồm địa chỉ có thể nhận thông tin chi tiết hơn về dự án.

- Quyền và quyền lợi của những người bị ảnh hưởng. Quyền và quyền lợi sẽ được xác định cho những người bị ảnh hưởng của dự án. Phương án và đối tượng đủ điều kiện bồi thường sẽ được công bố. Quyền và quyền lợi của những người bị ảnh hưởng phụ thuộc vào các tác động khác nhau bao gồm quyền lợi về mất hoạt động kinh doanh, việc làm và thu nhập sẽ được giải thích đầy đủ. Các phương án sẵn sàng bồi thường như đất đổi đất, bồi thường tiền mặt; lựa chọn tái định cư tập trung hay tái định cư tập thể. Các quy định và quyền lợi phải được cung cấp cho từng người bị ảnh hưởng, quyền lợi về hỗ trợ khôi phục cuộc sống và cơ hội tham gia việc làm liên quan đến dự án sẽ được thảo luận và giải thích rõ ràng.

- Cơ chế khiếu nại. Những người bị ảnh hưởng sẽ được phổ biến quy trình và chính sách của dự án để đảm bảo khôi phục lại cuộc sống của họ ít nhất như trước khi thực hiện dự án. Những người bị ảnh hưởng cũng được thông báo rằng bất kể sự nhầm lẫn và hiểu lầm về bất kỳ khía cạnh nào của dự án, Ban tái định cư sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nếu họ có các khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, và quá trình khôi phục, bao gồm mức độ bồi thường cho các thiệt hại thì họ có quyền khiếu nại và được giải quyết khiếu nại. Những người bị ảnh hưởng sẽ được giải thích chi tiết về thủ tục giải quyết khiếu nại, họ sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về văn phòng và địa điểm tiếp nhận, giải quyết khiếu nại..

- Quyền tham gia và được tư vấn. Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về quyền được tham gia vào lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Đại diện của những người bị ảnh hưởng sẽ được tham gia vào Ban tái định cư huyện và tham gia vào tất cả các cuộc họp của UBND tỉnh/huyện/xã để nắm bắt được tất cả các nội dung của dự án.

- Các hoạt động tái định cư. Những người bị ảnh hưởng sẽ được giải thích về phương pháp tính toán bồi thường và chi trả bồi thường; quy trình giám sát thực hiện, bao gồm cả các phỏng vấn điểm những người bị ảnh hưởng; các trường hợp được di dời/tự di dời; thông tin sơ bộ về thủ tục các công việc thực hiện.

- Trách nhiệm của tổ chức. Những người bị ảnh hưởng sẽ được thông tin về tổ chức và cấp chính quyền tham gia vào công tác tái định cư và trách nhiệm của họ, cũng như tên và chức vụ cùng  với số điện thoại, địa chỉ cơ quan, giờ làm việc.

- Tiến độ thực hiện. Những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được kế hoạch thực hiện các hoạt động tái định cư và được thông báo các công trình tái định cư sẽ chỉ được bắt đầu sau khi hoàn thành toàn bộ các kế hoạch tái định cư và giải phóng mặt bằng. Những người bị ảnh hưởng cần được biết rằng chỉ di dời sau khi nhận đầy đủ bồi thường cho các tài sản bị mất. Tiến độ thực hiện và sơ đồ thực hiện sẽ được Ban tái định cư cung cấp cho các cấp chính quyền.

Phụ lục 3. Bảng kiểm tra tính đầy đủ của cam kết VLD 

	Nội dung của cam kết VLD
	Có
	Không
	Ghi chú

	Lý do rõ ràng về sự thích hợp của VLD trong khuôn khổ dự án.
	
	
	

	Giải thích các yêu cầu của việc hiến tặng đất và chính thức hóa thủ tục hiến tặng đất.
	
	
	

	Sự rõ ràng và tính tích cực của chủ sở hữu và người sử dụng đất được hiến tặng.
	
	
	

	Tham vấn chi tiết và rõ ràng, và kế hoạch công bố.
	
	
	

	Các bước thực hiện để thiết lập sự đồng ý của người hiến đất, giải thích chi tiết.
	
	
	

	Tài liệu chi tiết hướng dẫn chuyển giao hợp pháp đất hiến tặng.
	
	
	

	Xây dựng cơ chế khiếu nại chi tiết và phù hợp.
	
	
	


Phụ lục 4: Các chỉ số giám sát và đánh giá 

	Loại chỉ số
	Chỉ số
	Thông tin cơ bản cần có trong giám sát và đánh giá

	Các chỉ số quá trình
	Nhân sự
	· Số lượng cán bộ của CPMU; PPMU và cán bộ địa phương được giao triển khai dự án;

· Số lượng chuyên gia Phát triển xã hội và tái định cư được CPMU tuyển dụng.

	
	Tham vấn, sự tham gia và xử lý khiếu nại
	· Số lượng các cuộc tham vấn và chương trình có sự tham gia được tổ chức với người BAH và các bên liên quan;

· Những loại tài liệu được phân phát tới những đối tượng hưởng lợi và BAH;

· Số lượng và loại khiếu nại nhận được từ những người hưởng lợi và BAH, số ngày được sử dụng để giải quyết những khiếu nại đó;

· Số lượng và tên của những người đại diện tham gia vào các cuộc tham vấn và trong triển khai dự án đầu tư.

	
	Các quy trình hoạt động
	· Loại biểu mẫu sử dụng để ghi lại những hoạt động được thực hiện khi triển khai dự án;

· Sự phối hợp hiệu quả với CPMU, PPMU, chính quyền huyện, người BAH và các thể chế/tổ chức khác;

· Loại cơ sở dữ liệu được duy trì;

· Hiệu quả của CPMU, PPMUs và cán bộ địa phương;  

· Hiệu quả của hệ thống thanh toán bồi thường; 

· Hỗ trợ hậu cần thích đáng cho triển khai dự án đầu tư;

· Đánh giá sự tuân thủ đầy đủ những chính sách dự án quy định trong RAP. 

	
	Những vấn đề và khó khăn gặp phải
	· Cho biết những vấn đề và khó khăn do cán bộ gặp phải trong khi tham vấn, giải quyết khiếu nại và trong khi tiến hành những thủ tục hoạt động.

	
	Đền bù và quyền lợi
	· Cho biết loại bồi thường được thực hiện một lần hay nhiều lần;

· Cho biết số lượng người BAH có hoạt động tạo thu nhập, do ảnh hưởng đến kinh doanh, đi lại.

· Cho biết về người BAH có được nhận bồi thường nếu đất của họ bị thu hồi.

	
	Khôi phục điều kiện sống
	·  Cho biết số phụ nữ tham dự các khóa đào tạo sinh kế; 

·  Cho biết  số lượng người BAH, đặc biệt là phụ nữ, đã thay đổi sinh kế sau khi tham gia đào tạo về phát triển sinh kế.

	
	Vấn đề và khó khăn gặp phải
	· Chỉ ra những vấn đề và các khó khăn gặp phải trong việc thực hiện đầu tư, thanh toán bồi thường, quyền lợi và phục hồi xã hội của người BAH.

	Các chỉ số tác động
	Khả năng kiếm  sống của hộ
	· Thu nhập hiện tại so với thu nhập từ trước dự án;

· Việc làm của các thành viên hộ gia đình bị ảnh hưởng trong quá trình đầu tư xây dựng;

· Thay đổi về thu nhập của các những người kinh doanh nhỏ.

	
	Sức khỏe và môi trường
	· Vấn đề/khó khăn trong việc quản lý chất thải;

· Cải thiện tiếp cận với nguồn nước uống an toàn;

·  Cải thiện điều kiện sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

	
	Thay đổi trong khuôn mẫu văn hóa xã hội
	· Tăng số phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội.


Phụ lục 4a: Bảng kê tài sản thiệt hại của các hộ/người bị ảnh hưởng 

	TT
	Tên chủ hộ
	Số nhân khẩu trong hộ
	Tổng diện tích đất sở hữu (m2)
	Diện tích đất bị mất (m2)
	Loại đất 
	% đất bị mất trên tổng diện tích
	Mất về tài sản
	Mất về mùa màng
	Mất các tài sản khác

	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích xây cất cố định (m2)
	Diện tích xây cất  tạm (m2)
	Diện tích đất thổ cư bị mất

(m2)
	Loại & số cây ăn quả bị mất
	Diện tích trồng lúa

(m2)
	Các loại khác

(Ghi cụ thể)
	Ví dụ như mồ mả, giếng nước... (Loại & số lượng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4b: Bảng kê đền bù cho các hộ/người bị ảnh hưởng 

	Stt
	Tên chủ hộ
	Số nhân khầu 
	Đền bù về đất
	Đền bù về công trình xây dựng
	Đền bù về mùa màng và cây cối
	Đền bù về tài sản và các thiệt hại khác

(ví dụ như mồ mả, giếng nước, kinh doanh. . .)
	Tổng cộng

(VNĐ)



	
	
	
	Số lượng (m2)
	Đơn giá

(VNĐ/ m2
	Đất đổi  đất

(m2)
	Tổng số tiền đền bù (VNĐ)
	Loại công trình 
	Giá trị
	Số lượng (m2)
	Loại hoa màu và cây trồng
	Số lượng (m2)
	Đơn giá

(VNĐ/ m2
	Đất đổi  đất

(m2)
	Tổng số tiền đền bù (VNĐ)
	Số lượng (m2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: Tóm tắt kết quả tham vấn 
Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, các chuyên gia tư vấn đã tiến hành các cuộc tham vấn rộng rãi, tham vấn trước và tham vấn có thông tin đầy đủ về dự án. Phương pháp tham vấn được thực hiện phù hợp với các cộng đồng địa phương và người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, trong đó đã dành sự quan tâm đặc biệt đến ý kiến của những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người nghèo, những người không có đất, người già, phụ nữ và trẻ em.

Các mục tiêu tham vấn: (i) Thông tin về dự án, gồm các nội dung: Thông tin chung, phạm vi dự án, các hợp phần, các hoạt động chính của dự án, các tác động tích cực, tiêu cực và biện pháp giảm thiểu, kế hoạch triển khai dự án; (ii) Thực trạng quản lý rừng ven biển hiện tại và sự đồng thuận với chủ trương của dự án về trồng, khôi phục và bảo vệ rừng; (iii) Các hoạt động sinh kế hiện tại của người dân và đề xuất các hoạt động sinh kế hiệu quả; (iv) Các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và nông thôn cần thiết được đầu tư hỗ trợ từ dự án, các tác động có thể xảy ra; (v) Chính sách hỗ trợ của dự án và bồi thường khi bị ảnh hưởng, cơ chế khiếu nại; (vi) Thực trạng về rà phá bom mìn tại khu vực dự án và các khu vực cần thực hiện việc rà soát trước khi triển khai các hoạt động của dự án.

Đối tượng tham vấn: UBND tỉnh và các Sở Ban ngành của tỉnh; UBND xã và các tổ chức đoàn thể liên quan; các hộ dân và nhóm hộ dân (gồm hộ nghèo, trung bình, khá, phụ nữ đơn thân, DTTS); các Ban quản lý rừng phòng hộ, Chi cục kiểm lâm.

Các nội dung, vấn đề chính được nêu trong khi tham vấn bao gồm:

· Thông tin về dự án

· Thực trạng KTXH, môi trường, quản lý bảo vệ rừng của địa phương và các vấn đề cần dự án đầu tư, hỗ trợ liên quan đến quản lý rừng ven biển, sinh kế, cơ sở hạ tầng nông thôn, các vấn đề phát sinh …;

· Sự đồng thuận và sự đón nhận dự án của người dân; xác định các tác động dự kiến của dự án đến kinh tế, xã hội và môi trường vùng dự án.

· Các cá nhân, tổ chức đang quản lý và sở hữu rừng ven biển, quyền lợi và mâu thuẫn lợi ích giữa các bên có thể xảy ra khi dự án triển khai, giải pháp đề xuất.

· Các hoạt động sinh kế hiện tại của người dân và đề xuất các hoạt động sinh kế hiệu quả; Các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và nông thôn cần thiết được đầu tư hỗ trợ từ dự án, các tác động có thể xảy ra; Chính sách hỗ trợ của dự án và bồi thường khi ảnh hưởng đến người dân, cơ chế khiếu nại; Thực trạng về rà phá bom mìn tại khu vực dự án và các khu vực cần thực hiện việc rà soát trước khi triển khai các hoạt động của dự án.

· Các vấn đề có thể xảy ra khi triển khai các hoạt động của dự án, ví dụ như thu hồi đất, hoa màu, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường…

· Các ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng DTTS, nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, những người không có đất, người già, phụ nữ và trẻ em.

Bảng tóm tắt các ý kiến tham vấn 

	TT
	Tên tỉnh, huyện
	Thành phần
	Ngày tham vấn

	I
	Tỉnh Quảng Ninh
	
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, UBND huyện Tiên Yên và thành phố Móng Cái.
	
	17 và 18/8/2016

	· Hoàng Công Đãng: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

· Bùi Xuân Hiền: Giám đốc Dự án trồng rừng Việt – Đức

· Hoàng Công Dũng: Sở NN&PTNT

· Lê Đức Thành: Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Yên 

· Nguyễn Ngọc Dũng: Phó phòng Phòng Tài chính UBND Móng Cái 

· Lê Thanh Nhàn: Chủ tịch Hội Phụ nữ Móng Cái

· Nguyễn Thị Kim Ngân: Hội Phụ nữ, huyện Tiên Yên

· Vi Văn Nam: Phòng Dân tộc, huyện Tiên Yên

Đại diện của các cơ quan, ban ngành có liên quan
Tóm tắt kết quả:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

· Hầu hết rừng ngập mặn ở Quảng Ninh do các thị trấn và Ban quản lý rừng phòng hộ theo dõi/giám sát. Dự án đề xuất phân bổ lại cho cộng đồng vì việc triển khai thực tế cho thấy tính hiệu quả ở thị xã Đồng Rúi. Không nên giao rừng ngập mặn cho các cá nhân do xung đột có thể xảy ra giữa các hộ gia đình.

· Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và bảo vệ rừng do dự án đề nghị không dẫn đến việc thu hồi đất và tái định cư vì chúng được xây dựng trong khu vực sẵn có và quy mô xây dựng là nhỏ. Thu nhập chính của người dân xuất phát từ nông nghiệp và ngư nghiệp.

· Người dân đón nhận dự án và mong muốn triển khai của nó vì các khu rừng ven biển và rừng ngập mặn là đặc biệt quan trọng đối với họ.

· Cây giống: Doanh nghiệp cần được khuyến khích để sản xuất cây giống vì dự án sẽ mua cây giống cho trồng rừng. Điều này có thể đảm bảo chất lượng cây giống.

Huyện Tiên Yên và Thành phố Móng Cái

· Hiện nay, chính quyền địa phương không giao rừng cho cộng đồng quản lý. Nếu các dự án và Chính phủ quyết định làm điều đó, Ủy ban nhân dân địa phương và người dân sẽ đồng ý.

· Thôn 1 và thôn 2, thị trấn Hai Tien là những nơi tiên phong cho việc phân bổ lại rừng cho các cộng đồng trong thời gian 2 năm. Kết quả sơ bộ cho thấy tính hiệu quả của các mô hình do rừng rất phát triển và được kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Việc quản lý và thực hiện là phù hợp với các cộng đồng và các quy định, Ủy ban Quy chế đã được thành lập.

· Các mô hình triển khai hiện nay bao gồm:

+ Nuôi tôm và cua quảng canh: Tuy nhiên việc nuôi tôm thường gặp rủi ro, theo khảo sát, chỉ có 50% hộ gia đình có thể thu được lợi nhuận

+ Ngao: giá trị kinh tế cao, rủi ro thấp nhưng đầu ra phải đối mặt với khó khăn

· Sẽ rất tốt nếu dự án có thể hỗ trợ để người dân phát triển sinh kế, tuy nhiên các mô hình mới cần phải được phân tích một cách cẩn thận và được đào tạo trước khi thực hiện

· Nhu cầu vay vốn tín dụng là rất cao do sự thiếu hụt đầu tư. Dự án này là hy vọng để cung cấp tín dụng với lãi suất thấp để cho vay, do đó mọi người có thể đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

· Tỷ lệ người DTTS trong khu vực dự án không cao, khoảng 2.000 người, chủ yếu tập trung ở thị trấn Quảng Nghĩa và Hải Hòa, chủ yếu là Dao, Tày, Hoa.

· Người dân rất hoan nghênh dự án và họ mong muốn tham gia triển khai dự án

	2
	Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Nguyễn Danh Đức - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ
	18/8/2016

	· Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Móng Cái đang quản lý 1.293 ha rừng ngập mặn. Nếu các dự án và Chính phủ có kế hoạch phân bổ lại cho các cộng đồng, Ban quản lý sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với người dân để đảm bảo bảo vệ rừng tốt.

· Rủi ro: Sau khi tái phân bổ rừng, người dân sẽ sử dụng rừng cho các mục đích khác. Do đó bắt buộc phải thông báo các quy tắc và quy ước rõ ràng.

· Hiện nay, kinh phí từ các tỉnh để quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế, chỉ có 10% số cần thiết, Ban quản lý phải tự chăm sóc phần còn lại. Mặc dù diện tích rừng lớn, nhưng nguồn nhân lực lại khá hạn chế. Vì vậy, sẽ rất tốt nếu dự án có thể cung cấp hỗ trợ kinh phí để người dân địa phương thực hiện bảo vệ rừng.

· Tác động của dự án: Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

· Ban quản lý rừng phòng hộ  đã đề xuất dự án cung cấp tài chính, xe tuần tra, chòi canh và bảng tin.

· Ban Quản lý Rừng phòng hộ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và kinh nghiệm cũng như kỹ thuật cho người dân về trồng, giám sát và quản lý rừng.

	3
	Xã Vạn Ninh và Đồng Rúi, tỉnh Quảng Ninh 
	
	19/8/2016

	· Bùi Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh

· Vũ Hoàng Tuấn, Cán bộ khuyến nông UBND xã Vạn Ninh

· Phạm Thị Tấn, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vạn Ninh

· Bùi Văn Tứ, Trưởng thôn

· Phạm Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Đồng Rui

· Kiều Văn Nguyệt, Hội Nông dân, xã Đồng Rui

· Đại diện các đoàn thể liên quan

Tóm tắt kết quả:

- Xã Vạn Ninh có khoảng 1.675 ha rừng ngập mặn, xã chỉ quản lý 80 ha, còn lại Ban quản lý rừng phòng hộ đang quản lý. Nếu dự án và nhà nước có chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng thì xã rất ủng hộ.

- Là xã nghèo nên rất thiếu kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng lâm sinh và hạ tầng nông thôn, hiện có nhiều công trình đã xuống cấp rất cần đầu tư, thiếu trường học mẫu giáo và tiểu học.

- Các công trình dự kiến đề xuất dự án hỗ trợ đều đã có mặt bằng, không phải giải phóng mặt bằng, không phải tái định cư. Nếu phải thu hồi đất, hoa màu để xây dựng công trình thì xã sẽ vận động người dân hiến đất. Các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là nuôi trồng thủy sản (tôm, cua, cá) và mô hình chăn nuôi gà, heo. Tuy nhiên đầu ra không ổn định, phụ thuộc vào thương lái, vì vậy rất cần dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị và hỗ trợ đầu ra cho dân. 

- Đối với xã Đồng Rúi, sinh kế chủ yếu của người dân là khai thác thủy hải sản dưới tán rừng, nuôi vịt biển, trồng khoai lang trên cát. Ngoài ra có một vài dự án nuôi trồng thủy sản đã được quy hoạch. Ở Đồng Rui đã có mô hình du lịch sinh thái. Rừng ngập mặn ở đây được cộng đồng bảo vệ theo hương ước của thôn.

- Hiện tại người dân đang thiếu vốn để đầu tư sản xuất, rất mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng với lãi suất thấp để cho người dân vay đầu tư sản xuất nông nghiệp.

- Tỷ lệ hộ DTTS của xã rất thấp (dưới 10 người), đây là những người lấy vợ hoặc chồng ở đây.

- Phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn có tổng số 26 người, hầu hết có hoàn cảnh rất khó khăn như nhà cửa chưa kiên cố, bệnh tật, rất mong dự án có các chính sách hỗ trợ cho những đối tượng này.

· Người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương và chính sách của dự án.

	4
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Vạn Ninh và xã Đồng Rui
	Tổng số 36 hộ dân, xã Vạn Ninh có 19 hộ, xã Đồng Rui có 17 hộ
	19 và 20/8/2016

	- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, trong đó người dân có thể được khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng trong giới hạn cho phép.

- Mong muốn dự án hỗ trợ cây con giống và tập huấn kỹ thuật về nuôi thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và các hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ, làng nghề để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

- Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ mới có đường đất, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân.

- Sản phẩm thủy sản được bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

- Nếu các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và nông thôn xây dựng phải thu hồi một phần đất nhỏ, các hộ dân sẵn sàng hiến đất để thi công công trình và trong các trường hợp đó, việc hiến đất cho dự án sẽ tuân theo các thủ tục quy định trong RPF này.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	II
	Tỉnh Nghệ An
	
	

	1
	Tham vấn với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Diễn Châu
	
	5 - 6/9/2016

	· Nguyễn Tiến Lâm: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

· Nguyễn Khắc Hải: Chi cục Kiểm lâm

· Nguyễn Công Sơn: Giám đốc BQLRPH Nghi Lộc

· Phan Xuân Vinh: Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu

· Phan Thị Hương: Phòng NN&PTNT, huyện Diễn Châu
· Đậu Thị Nga: Hội Phụ nữ, huyện Diễn Châu

· Đại diện của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Nghệ An đã sẵn sàng để tiếp nhận và mong muốn được thực hiện dự án. Các cán bộ và phương tiện ở cấp tỉnh sẽ được bổ nhiệm và bàn giao cho dự án. Người dân đang rất hạnh phúc.

· Đối với rừng ngập mặn, thì cây phải cao và có chất lượng tốt thì mới có thể sống ở đây. Dừa cần được đưa vào nghiên cứu để trồng dọc theo bờ biển. Nghệ An có thể đảm bảo về cây giống do tỉnh này có hơn 30 đơn vị cung cấp.

· Sau khi chuyển quyền quản lý rừng cho các cộng đồng, nếu có bất kỳ sự lạm dụng nào thì huyện sẽ thu hồi lại rừng và chuyển cho người khác.

· Hiện nay, một số khu vực có ngành du lịch ven biển tạo ra tác động tiêu cực đối với rừng bằng cách giảm diện tích rừng. Giải pháp cho tình trạng này đang được lên kế hoạch.

· Sinh kế hỗ trợ cho các khu vực ven biển ở đây có những ưu điểm là: điều kiện tự nhiên thuận lợi, chất lượng đất tốt, nguồn nhân lực dồi dào với đội ngũ thanh niên đông đảo. Sinh kế nên được hỗ trợ theo ba nhóm: hộ gia đình và cộng đồng; làng/bản; và phúc lợi cộng đồng

· Rà phá bom mìn: nên thực hiện ở những khu vực mới chứ không phải ở khu vực hiện tại

· Về cơ sở hạ tầng: Giải phóng mặt bằng và tái định cư là không cần thiết. Nếu việc thu hồi đất là cần thiết cho các công trình, đầu tư này sẽ không được dự án lựa chọn.

	2
	Xã Diễn Ngọc và xã Diễn Thành thuộc tỉnh Nghệ An
	- Hồ Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành

- Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc
	7/9/2016

	- Xã Diễn Thành có 110 ha ven biển quy hoạch khu du lịch, vì vậy đất lâm nghiệp và rừng phòng hộ bị suy giảm. Trong khu vực đất phòng hộ hiện tại có một số dân được giao khoán bảo vệ đang sử dụng sai mục đích, trồng cây nông nghiệp đan xen với cây rừng.

- Người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. 

- Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học và các công trình như đường, hệ thống thủy lợi. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

- Cần có chính sách hỗ trợ phù hợp cho khoán bảo vệ rừng và cách quản lý tốt hơn để người dân không sử dụng sai mục đích rừng phòng hộ.

- Xã rất cần dự án hỗ trợ mô hình trồng rau sạch công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Diễn Ngọc và xã Diễn Thành thuộc tỉnh Nghệ An
	Tổng số 52 hộ dân, xã Diễn Ngọc có 30 hộ, xã Diễn Thành có 22  hộ
	8/9/2016

	- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, trong đó người dân có thể được khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng trong giới hạn cho phép.

- Mong muốn dự án hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản đánh bắt từ biển và hỗ trợ người dân để nâng cao giá cả của sản phẩm đánh bắt.

- Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, người dân rất mong muốn nhận được hỗ trợ từ dự án để giảm bớt khó khăn.

- Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai dự án, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình. Nếu xảy ra trường hợp dân hiến đất thì việc hiến đất cho dự án sẽ tuân theo các thủ tục quy định trong RPF này
- Vẫn còn nhiều hộ cần được hỗ trợ như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất… vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. Hai xã này không có người dân tộc thiểu số.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	III
	Tỉnh Thanh Hóa 
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia
	
	9/9/2016

	· Phạm Chí Dũng: Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

· Trịnh Quốc Tuấn: Phó trưởng phòng chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

· Lê Thế Kỳ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia

· Mai Văn Châu: Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia

· Nguyễn Thành Phòng: Phó Ban Ban QL rừng phòng hộ

· Lường Thị Nhung: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tĩnh Gia

· Đại diện các bên liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Thanh Hóa có 102 km bờ biển và hiện có một số chương trình của tỉnh đang triển khai trồng rừng, tuy nhiên ở quy mô nhỏ do ít kinh phí. Người dân rất ủng hộ và mong muốn dự án này sớm triển khai, tuy nhiên cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ cho người dân.

· Vùng ven biển của Thanh Hóa có rất ít người DTTS, khi dự án triển khai sẽ tiến hành sàng lọc và có các hoạt động hỗ trợ đặc biệt cho người DTTS vùng dự án.

· Hiện tại tỉnh đã có quy hoạch cụ thể cho khu vực ven biển được nuôi thủy sản, làm du lịch, vì vậy sẽ không có mâu thuẫn xảy ra giữa các nhóm đối tượng, tuy nhiên đối với khu vực quy hoạch nuôi thủy sản kém hiệu quả sẽ chuyển sang trồng rừng.

· Các công trình cơ sở hạ tầng và dịch vụ nông thôn đều không phải thu hồi đất và tái định cư, sẽ được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

· Dự án nên hỗ trợ cho địa phương mô hình trồng rau sạch công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng.

· Tại huyện Hậu Lộc người dân đang sử dụng bờ biển để neo đậu tàu thuyền do kênh rạch quá cạn không thể vào được, vì vậy đề nghị dự án xem xét đầu tư nạo vét kênh rạch để tàu thuyền vào đậu, trả lại ven biển cho trồng rừng.

· Cây giống: Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng về giống để triển khai dự án.

· Nên có hoạt động rà soát bom mìn trước khi triển khai dự án, vì đây là vùng có bom mìn sót lại nhiều. Dự án Jica đã thực hiện rà soát tại một số khu vực nhưng còn lại nhiều nơi chưa rà soát.

· Cần có đánh giá và phân tích các tác động đến môi trường, KTXH để đưa ra các biện pháp giảm thiểu, phòng tránh khi thực hiện dự án.

	2
	Xã Hải Ninh và xã Xuân Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa
	· Lê Đình Thắng: Phó chủ tịch UBND xã Hải Ninh

· Phạm Đức Bình: Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm

· Các cán bộ liên quan khác
	10/9/2016

	· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng.

· Hải Ninh là một xã nghèo, có hơn 3ha rừng ngập mặn (Sú, Vẹt) và có 8 ha bãi bồi. Hiện tại xã đang quản lý, xã sẵn sàng giao cho dân để quản lý và trồng rừng. Đối với rừng phi lao trên cạn đã giao cho người dân quản lý và khai thác.

· Mong muốn dự án hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản đánh bắt từ biển để nâng cao giá cả của sản phẩm đánh bắt.

· Mong muốn dự án đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã vì hầu hết đã xuống cấp, thiếu phòng học. Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

· Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 2 xã không có hộ DTTS.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	IV
	Tỉnh Hà Tĩnh 
	
	

	1
	Tham vấn Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND huyện Thanh Hà 
	
	12/9/2016

	· Nguyễn Bá Thịnh: Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

· Nguyễn Xuân Hoàn: Phó phòng Quản lý dự án ODA

· Nguyễn Ngọc Lâm: Phó Giám đốc BQLRPH tỉnh Hà Tĩnh

· Nguyễn Viết Ninh: Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 

· Nguyễn Văn Sáu: Trưởng phòng Nông nghiệp, UBND huyện Thạch Hà

· Nguyễn Thị Kiều Hương: Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà

· Đại diện của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Tóm tắt kết quả:

- Đối với quản lý rừng bền vững: phải có chủ rừng. Tỉnh sẽ thúc đẩy việc điều chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng. Cần có kế hoạch quản lý và bảo vệ.

- Cây giống: Cây phải thích ứng cho từng khu vực với các loại đất khác nhau, cần xây dựng kế hoạch để đảm bảo chất lượng cây giống.

- Để bảo vệ rừng có hiệu quả, cần tăng kinh phí cấp phát cho người dân và nâng cao nhận thức của họ cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng và mô hình sinh kế tốt.

- Về môi trường: Sau sự cố Formosa, tỉnh sẽ không cho phép bất kỳ sự cố khác có hại cho môi trường xảy ra. Người dân được khuyến khích giám sát và quản lý môi trường.

- Về sự ủng hộ của người dân: Việc hiểu được nhu cầu thực sự của người dân là cần thiết do đó cần có các chuyên gia để xem xét và đề xuất các mô hình sinh kế thích hợp.

- Người dân đồng ý với dự án, với kế hoạch phân bổ lại rừng cho các cộng đồng địa phương để phát triển, phục hồi và bảo vệ.

- Sinh kế: Toàn tỉnh có gần 11.000 mô hình sinh kế nông nghiệp khác nhau. Dự án nên lựa chọn những mô hình thích hợp. Sẽ không thu hồi đất và tái định cư.

- Sẽ không có xung đột giữa các bên nếu kế hoạch tốt và quá trình thích hợp được thực hiện.

- Quá trình rà phá bom mìn nên được xử lý trước khi triển khai dự án bởi vì khu vực này còn sót lại nhiều bom mìn.

- Khí hậu ven biển là rất cực đoan, bão gió xảy ra thường xuyên do đó mức kinh phí trồng rừng cần được tăng thêm để thực hiện trồng, khôi phục và bảo vệ.

	2
	Xã Hộ Độ và xã Cẩm Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
	- Phan Đình Hinh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ

- Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh

- Trần Văn Hựu, Bí thư Đảng ủy xã
	13/9/2016

	- Xã Hộ Độ có tổng số 60,23 ha rừng ngập mặn, đây là xã bảo vệ rừng ngập mặn tốt nhất ở tỉnh Hà Tĩnh. Rừng ngập mặn ở đây rất quan trọng, cụ thể: Là bức tường xanh bảo vệ người dân trước sóng biển, gió bão; tăng nguồn lợi thủy hải sản; và đảm bảo môi trường sống cho thủy sinh vật dưới tán rừng. 

- Quản lý bảo vệ rừng tại xã: Xã đã xây dựng quy ước, hương ước tại các thôn, cụ thể ai vi phạm sẽ bị phạt và người phát hiện sẽ được thưởng. Rừng ngập mặn ở đây rất đẹp nên mong muốn dự án đầu tư để xã tổ chức hoạt động du lịch sinh thái.

- Xã Hộ Độ có 15 ha cần trồng mới, cây giống nên được gieo ươm tại chỗ

- Sự đồng thuận: Chính quyền xã và người dân rất mong chờ dự án

- Đề nghị dự án hỗ trợ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà tránh bão, hỗ trợ đầu tư các công trình lâm sinh để bảo vệ rừng.

- Xã Cẩm Lĩnh có 4 ha đã có rừng, đang giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ, mỗi thôn chọn 20 hộ có nhiều kinh nghiệm tham gia bảo vệ rừng, tuy nhiên kinh phí bảo vệ không có, người dân tự nguyện tham gia. Mạt khác, xã Cẩm Lĩnh có 31 ha có khả năng trồng rừng, phải khảo sát cụ thể để lựa chọn giống phù hợp.

- Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, sẽ được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

- Những khu vực trồng rừng đã được rà soát bom mìn, vì vậy dự án không phải thực hiện hoạt động này.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Hộ Độ và xã Cẩm Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
	Tổng số 48 hộ dân, xã Hộ Độ có 21 hộ, xã Cẩm Lĩnh có 27  hộ
	14/9/2016

	- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để trồng, khôi phục và bảo vệ.

- Cách đây 10 năm có dự án đã đầu tư trồng rừng tuy nhiên sau khi dự án kết thúc không có kinh phí cho bảo vệ rừng, vì vậy rừng đã bị suy giảm nhiều. Đề nghị dự án rút kinh nghiệm về vấn đề này.

- Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, thiếu nhà tránh trú bão, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân. Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình. Trong những trường hợp này, việc hiến đất sẽ tuân theo các thủ tục trong RPF.

- Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

- Cần khảo sát và nghiên cứu kỹ từng khu vực để lựa chọn cây trồng phù hợp và có thể thích ứng với điều kiện khí hậu.

- Các mô hình thủy sản ở đây rất phù hợp, mong muốn dự án hỗ trợ con giống để người dân nuôi giúp cải thiện đời sống.

	V
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	

	1
	Tham vấn Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND huyện Quảng Điền
	
	6/9/2016

	· Phạm Ngọc Dũng: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

· Nguyễn Đức Huy: Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

· Trần Văn Lộc: Giám đốc BQLRPH Bắc Hải Vân

· Hà Văn Tuấn: Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền

· Phạm Cảnh Ngưu: Hội Nông dân, huyện Quảng Điền

· Đại diện của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Thừa Thiên Huế chủ yếu là rừng trên đất cát và rừng đồi núi. Rừng ngập mặn chỉ tồn tại ở các bãi bùn. cây bản địa thường được trồng trên đồi (khu vực núi ra biển). Canh tác cây trồng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn so với các loại cây rừng ngập mặn.

· Vấn đề sinh kế: mô hình nông-lâm kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng, mô hình du lịch sinh thái dựa trên đầm phá (Tam Giang, Cầu Hai).

· Người dân đồng ý với dự án, với kế hoạch điều chuyển quyền quản lý rừng cho các cộng đồng địa phương để phát triển, phục hồi và bảo vệ.

· Huyện Quảng Điền có hơn 8,5 km đường bờ biển, diện tích đất cát lớn, khối lượng cát bay hằng năm ở 2 xã Quảng Công và Quảng Ngạn lớn. Để ngăn ngừa hiện trạng này và phát triển rừng phòng hộ, trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân trồng cây trên đất ven biển. Người nông dân ở 2 xã đã trồng khoảng 65 ha rừng trên đất cát ven biển. Rừng giúp giảm số lượng cát bay mỗi năm và đảm bảo an toàn cho người dân huyện Quảng Điền.

· Tỉnh luôn sẵn sàng tiếp nhận dự án này và mong muốn triển khai thực hiện dự án. Cán bộ cấp tỉnh và các phương tiện sẽ được bổ nhiệm/bàn giao để thực hiện dự án. Mọi người đều hài lòng với dự án.

· Sẽ không thu hồi đất và tái định cư trong dự án. Vùng ven biển có cơ sở hạ tầng giao thông rất kém do đó nó sẽ cần khoảng 45 km đường lâm sinh để tuần tra và bảo vệ rừng.

· Các vấn đề giới: Hầu hết các hoạt động trồng rừng được thực hiện bởi phụ nữ (60-65%).

· Các khu vực dự án không có dân tộc thiểu số, nhưng việc sàng lọc vẫn cần được tiến hành.

· Sau khi phân bổ lại rừng cho cộng đồng quản lý, nếu có bất kỳ sự lạm dụng, chính quyền địa phương sẽ thu hồi lại và giao cho người khác.

· Vấn đề rà phá bom mìn: Có một dự án Na Uy đang triển khai thực hiện tại huyện Phong Điền. Các huyện khác nên tiến hành đánh giá trong các khu vực trồng mới.
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	Thị xã Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
	
	7/9/2016

	- Rừng ở Phú Lộc bao gồm rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn và rừng đồi núi. Các khu vực rừng đồi  núi đã được khôi phục và có thể khai thác (keo, phi lao, vv). Rừng ngập mặn chủ yếu là Đước đôi - apiculata.

- Hiện nay sinh kế người dân chủ yếu là khai thác và nuôi trồng thủy sản. Người dân đã hiểu rõ những lợi ích từ rừng ngập mặn do đó họ muốn khôi phục để bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

- Chính quyền địa phương đang hy vọng nhân rộng cây trồng để phát triển du lịch sinh thái.

- Đầu tư khoảng 1 - 1,4 km đường lâm sinh tới khu dân cư Hói Mít, An Cư.

- Đối với rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, cần 1 chòi canh cùng với 100 ha trồng rừng và 500 ha phục hồi rừng.

	3
	Xã Quảng Công và thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	8/9/2016

	· Ở xã Quảng Công, rừng phòng hộ chủ yếu là phi lao và keo, chúng được trồng để chống cát bay nhằm phát triển sản xuất và đánh bắt cá. Rừng ngập mặn rất khó trồng ở đây do nước sâu và chi phí trồng cao. Rừng phòng hộ được giao lại cho cộng đồng quản lý và bảo vệ. Sau 10 năm, rừng sẽ được khai thác và người dân có thể sử dụng khoảng 30%. 

· Ở thị trấn Lăng Cô, rừng ngập mặn chủ yếu phát triển ở vùng đất bùn phía đông. Trồng rừng ở đây rất khó, cần phải xây dựng công trình mới. Ở phía tây cần có đê chắn sóng.

· Quảng Công và Lăng Cô hiện có 40 ha rừng và 200 ha sẽ trồng mới.

· Người dân đồng ý với dự án về kế hoạch giao lại rừng cho cộng đồng địa phương. 

· Cả 2 nơi đều thiếu phòng học cho trường tiểu học, đường xá cũng như hệ thống thủy lợi. Không cần phải thu hồi đất và tái định cư trong quá trình thực hiện dự án.

· Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để thực hiện dự án, cần có giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng.

· Dự án nên thực hiện các chính sách thích hợp để bảo vệ rừng khỏi những mục đích không đúng.

· Hai nơi rất cần đầu tư nên hy vọng dự án có thể cho vay tín dụng với lãi suất thấp.

· Cả 2 xã đều không có dân tộc thiểu số.

	VI
	Quang Tri province
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, BQLRPH lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải, UBND huyện Gio Linh.
	
	9/9/2016

	· Khổng Trung: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 

· Đoàn Viết Công: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị 

· Lê Thị Hương: Chuyên viên Sở NN&PTNT

· Phan Thị Mơ: phòng Tài nguyên Môi trường, huyện Gio Linh

· Trần Thị Cúc: Chủ tịch Hội Phụ nữ Gio Linh

· Nguyễn Văn Thức: phòng NN&PTNT huyện Gio Linh

· Đại diện của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Quảng Trị có hơn 31.000 ha đất cát, gồm 8.000 ha đất cát trong đất liền chủ yếu tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Để cải thiện môi trường, từ năm 1993, thông qua các chương trình và dự án tại những vùng đất ven biển, Quảng Trị đã trồng được hơn 7.000 ha rừng phòng hộ và 10.000 ha rừng sản xuất. 

· Hiện nay, tỉnh có 3.000 ha đất cát cằn cỗi chưa được dự án trồng rừng phủ xanh. Nguyên nhân chính là do thiếu kinh phí, một số người dân không đánh giá cao vai trò của rừng trong việc chống cát bay.

· Do địa hình dốc và thành phần chủ yếu là cát sỏi, Quảng Trị không thích hợp để phát triển rừng ngập mặn, chỉ có một diện tích nhỏ rừng ngập mặn ở các cửa sông.

· Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc đánh bắt cá và chăn nuôi. Có một vài mô hình khác như nuôi ong với quy mô khoảng 300 - 500 thùng. Ngoài ra, tỉnh còn có mô hình nuôi kỳ nhông nhưng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

· Vườn ươm cây giống: Tỉnh có rất nhiều vườn ươm cây giống, chủ yếu là các hộ gia đình. Hiện nay có 23 vườn ươm đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, được chính quyền địa phương cấp phép.

· Rừng phòng hộ hiện chưa được giao cho cộng đồng quản lý nhưng chính quyền địa phương đang có kế hoạch làm điều này.

· Khó khăn trong trồng rừng tại địa phương: Đất chủ yếu là những cồn cát di chuyển, bán ngập nước và ngập nước, do đó rất khó trồng. Đối với rừng phòng hộ, rừng phi lao đã được giao cho cộng đồng quản lý nhưng không có hỗ trợ kinh phí cho người dân. Bên cạnh đó, việc khai thác cũng không đem lại nhiều thu nhập.

· Kinh nghiệm từ các dự án trước đây cho thấy khi kết thúc dự án, rừng được bàn giao cho cộng đồng địa phương quản lý nhưng do vấn đề hỗ trợ kinh phí khiến rừng không được bảo vệ tốt.

· Quá trình rà phá bom mình: Có rất nhiều dự án đã thực hiện quá trình này.

· Không phải thu hồi đất và tái định cư trong quá trình thực hiện dự án.

· Chính quyền địa phương và người dân sẵn sàng hoan nghênh dự án và họ đồng ý với các hướng dẫn của dự án.

	2
	Tham vấn xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị
	Trần Xuân Tưởng: Chủ tịch UBND xã Trung Giang

Nguyễn Đình Độ: Chủ tịch UBND xã Gio Mỹ
	9/9/2016

	· Chính quyền địa phương đồng ý với các hướng dẫn của dự án về giao rừng cho cộng đồng quản lý. Hiện nay, rừng được giao cho các thôn và kinh phí do xã cấp.

· Các mô hình sinh kế chủ yếu là nông-lâm nghiệp và chăn nuôi vịt trời. 

· Cơ sở hạ tầng: Hy vọng dự án sẽ hỗ trợ hệ thống nước. Không cần thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

· Vẫn còn những hộ gia đình cần được giúp đỡ như: người nghèo, phụ nữ độc thân, các hộ gia đình thiếu đất sản xuất, v.v… Hai xã không có hộ gia đình dân tộc thiểu số nào.

· Hai xã rất cần đầu tư nên hy vọng dự án có thể cho vay tín dụng với lãi suất thấp.

· Sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được bán với giá rất thấp, quy trình chế biến và bảo quản còn kém. Hy vọng dự án sẽ giúp người dân nâng cao kỹ thuật chế biến và bảo quản cũng như cung cấp đầu ra cho sản phẩm.

· Dự án sẽ tạo nhiều công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

	3
	Tham vấn các hộ gia đình ở xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị
	Tổng cộng 50 hộ, 26 hộ ở xã Trung Giang, 24 hộ ở xã Gio Mỹ 
	10/9/2016



	· Người dân đồng ý với dự án và chính sách giao rừng cho cộng đồng để quản lý, phục hồi và bảo vệ. Tuy nhiên, cần phải có những chính sách hỗ trợ hợp lý cho người dân để đảm bảo trách nhiệm của họ

· Hiện nay, các xã đang thiếu hệ thống cấp thoát nước và phòng học cho các trường tiểu học. Người dân hy vọng dự án và chính quyền sẽ hỗ trợ họ giảm bớt khó khăn. Việc xây dựng không cần thu hồi đất. Tuy nhiên, người dân sẵn sàng hiến đất của họ nếu cần thiết, và trong những trường hợp đó thì việc hiến đất sẽ được thực hiện theo các quy định trong RPF này.
· Vẫn còn những hộ gia đình cần được giúp đỡ như: người nghèo, phụ nữ độc thân, các hộ gia đình thiếu đất sản xuất, v.v… Hy vọng dự án sẽ giúp đỡ những đối tượng này. 

· Hai xã rất cần đầu tư nên hy vọng dự án có thể cho vay tín dụng với lãi suất thấp.

· Sản phẩm nông nghiệp và thủy sản được bán với giá rất thấp, quy trình chế biến và bảo quản còn kém. Hy vọng dự án sẽ giúp người dân nâng cao kỹ thuật chế biến và bảo quản cũng như cung cấp đầu ra cho sản phẩm.

	VII
	Tỉnh Quảng Bình
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh
	
	12/9/2016

	· Nham Thanh Duy: Sở NN&PTNT

· Lưu Đức Kiến: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình

· Nguyễn Văn Huê: Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình

· Nguyễn Viết Ánh: Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh

· Nguyễn Thị T Tâm: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, huyện Quảng Ninh

· Đại diện của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Tóm tắt kết quả:

· Quảng Bình có tổng cộng 174.482 ha rừng trồng phòng hộ, đến nay có 149.564 ha được quản lý và bảo vệ, chiếm khoảng 23% diện tích rừng toàn tỉnh.

· Rừng trên đất cát: phi lao, keo. Rừng trên đất cát đem lại năng suất và giá trị kinh tế thấp, do đó để phát triển rừng bền vững, người dân cần phải được hỗ trợ.

· Rừng ngập mặn ở huyện Quảng Ninh đã có hàng trăm năm tuổi, một vài nơi được hơn 20 năm. Hiện nay chỉ còn 1 hộ gia đình có thể trồng cây từ cây giống địa phương. 

· Trước đây, rừng phòng hộ do các doanh nghiệp lâm nghiệp quản lý, do đó thiếu sự phối hợp với chính quyền địa phương và tình trạng khai thác trái phép thường xuyên xảy ra. Kể từ khi áp dụng chính sách mới, việc quản lý rừng cần sự tham gia của tất cả hệ thống chính trị, trong đó Chi cục Kiểm lâm là đơn vị nòng cốt. Với mô hình này, rừng được bảo vệ tốt và phát triển. 

· Huyện Quảng Ninh: Tập trung trồng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Diện tích toàn huyện là 1.183 ha, giao 2.836 ha cho 728 hộ gia đình và 4 thôn, giao đất và quyền sử dụng đất cho 525 hộ gia đình khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ và trồng mới.

· Hy vọng việc giao rừng cho cộng đồng địa phương sẽ thành công vì tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, mối lo ngại duy nhất là kinh phí thanh toán.

· Mô hình sinh kế địa phương: 

+ Mô hình nông-lâm kết hợp đem lại giá trị kinh tế cao: chăn nuôi lợn, gà, cá, vịt, v.v... Cây trồng: cỏ, dưa hấu (tổng cộng 70 ha), ngô (18 – 24 tấn/ha, tổng cộng 20 ha), khoai lang trên đất cát (những sản phẩm này là đặc sản của tỉnh).

+ Lồng nuôi cá, nuôi tôm trong khu vực rừng ngập mặn.

+ Du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

· Chính quyền địa phương và người dân rất ủng hộ dự án và mong chờ dự án triển khai vì khu vực ven biển rất quan trọng đối với môi trường và bản thân họ.

· Việc xây dựng không cần thu hồi đất và tái định cư vì việc xây dựng được thục hiện ở khu đất có sẵn với quy mô nhỏ. Trung bình mỗi xã nên có một con đường lâm sinh < 5 km.

· Không có dân tộc thiểu số ở khu vực dự án. Họ sống ở những khu vực miền núi ngoài các xã tham gia dự án.
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	Tham vấn xã Gia Ninh và Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình 
	
	13/9/2016

	· Người dân rất hoan nghên dự án và đồng ý với chính sách giao rừng cho cộng đồng địa phương quản lý và bảo vệ. 

· Xã Hiền Ninh có 8 thôn, trong đó có 5 thôn ven sông có rừng ngập mặn, UBND đã giao rừng cho các thôn địa phương, do đó người dân rất ủng hộ việc quản lý và bảo vệ rừng.

· Thôn Long Đại, xã Hiền Ninh có 30 ha rừng ngập mặn, nhưng do xói mòn hiện chỉ còn 20 ha (tổng diện tích của xã Hiền Ninh là 50 ha). Kinh phí chủ yếu được trích từ quỹ dự phòng của chính quyền địa phương (nguồn nhân lực chủ yếu là lực lượng dân quân xã). 

· Cả hai xã đều thiếu phòng học cho trường tiểu học cũng như đường xá và hệ thống thủy lợi. Việc xây dựng không cần phải thu hồi đất và tái định cư trong quá trình thực hiện dự án.

· Hỗ trợ xây dựng đường lâm sinh và kè ở Thuận Bắc và Thuận Đông

· Sinh kế:

+ Người dân cần xây dựng các chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa hấu, ngô trái và các lớp tập huấn nâng cao nhận thức của cộng đồng về trồng và bảo vệ rừng.

+ Dưới tán rừng có thể trồng cây nhang ren để làm hương vì đây là loài cây chịu được hạn và không cần nhiều nắng. Loại cây này chỉ được trồng để phục vụ cho Tết nguyên đán do không có đầu ra và kinh phí để trồng.

+ Hiện nay, 50% việc trồng trọt phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, do không có công trình thủy lợi của nhà nước nên năng suất bị ảnh hưởng.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư, nên mong muốn dự án có thể cho vay tín dụng với lãi suất thấp.

· Cả 2 xã không có người dân tộc thiểu số.

· Những khó khăn trong trồng rừng:

+ Không có nguồn kinh phí để bảo vệ rừng. Lực lượng bảo vệ chủ yếu là công an với quyền hạn trách nhiệm hạn chế.

+ Rừng bần phát triển nhanh nhưng cây rất yếu, dễ gãy trong mùa bão.

- Người dân địa phương rất cần nước sạch. Họ không có nước sạch để dùng do thiếu kinh phí. Người dân đang sử dụng nước từ giếng nhưng bị nhiễm phèn và nhiễm mặn. 

- Vấn đề cấp bách là cần khôi phục lại được rừng ngập mặn ở phía đông và bắc thôn Tân Hiền và Đồng Trư của huyện để chống xói lở, bảo vệ đất trồng trợt và nhà ở của dân.

	VIII
	Tỉnh Hải Phòng
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND quận Đồ Sơn
	
	20/9/2016

	· Luyện Công Khanh: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng

· Bùi Xuân Chuyên: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn

· Cao Thị Hải Xuân: Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn

· Phan Thị Phượng: Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng
Tóm tắt kết quả:

· Rừng ven biển rất quan trọng với Hải Phòng vì tỉnh phải chịu ảnh hưởng của 3 đến 5 cơn bão hằng năm (bình quân cả nước từ 6 đến 7 cơn/ năm), gây thiệt hại lớn về công trình đê điều và dân sinh.

· Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp ven biển của Hải Phòng đều do UBND xã quản lý. Hằng năm UBND xã giao rừng cho các tổ chức sau quản lý: Hội Chữ thập đỏ, quân đội, hộ gia đình. Nguồn kinh phí trích từ ngân sách thành phố (200.000 đồng/ha/năm).

· Tầm quan trọng của rừng: khả năng phòng hộ chắn sóng bảo vệ đê điều, chống cát bay bảo vệ đời sống nhân dân ven biển; cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm môi trường nước biển và đẩy nhanh tốc độ bồi tụ mở rộng bãi triều và bãi giống thủy sản.

· Các hoạt động sinh kế gồm nuôi trồng, đánh bắt cá, các hoạt động du lịch sinh thái, chăn nuôi gia súc, thủy cầm, ong, v.v...

· Tỉnh và người dân rất ủng hộ và mong chờ dự án triển khai vì rừng ven biển rất quan trọng đối với môi trường.

· Các công trình của dự án không phải thu hồi đất và tái định cư, vì được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

· Không có người dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực dự án.

· Quá trình rà phá bom mình: Có rất nhiều dự án đã thực hiện quá trình này.

	2
	Tham vấn xã Bằng La, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
	
	20/9/2016

	· Xã Bằng La hiện có 360 ha rừng ngập mặn. Rừng bắt đầu được trồng từ năm 1993 nhưng bị phá hủy trước khi được dự án của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản trồng lại vào năm 1998. Từ 1998 đến 2005, dự án đều trồng đều đặn bao gồm cả việc trồng mới và trồng bổ sung.

· Hiện nay diện tích rừng trồng mới khoảng 1.200 ha. Đất trồng rừng mới hiện tại chủ yếu là đất cát, ít bùn nên khó trồng. Ngoài ra, cần phải có các biện pháp chắn sóng và chắn gió.

· Việc bảo vệ rừng hiện được giao cho tổ bảo vệ rừng.

· Các hoạt động sinh kế của người dân chủ yếu là nuôi ong, khai thác thủy sản dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, người dân rất cần hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu các đặc sản ở địa phương như táo và cà chua,.

· Cơ sở hạ tầng: Hy vọng dự án hỗ trợ đầu tư cho việc nạo vét luồng lạch, trang bị thêm tàu, dụng cụ bảo hộ cá nhân để bảo vệ rừng. Xây dựng 02 chòi canh và nhà cấp 4 cho tổ bảo vệ rừng có thể ở được. Ngoài ra, xã cũng cần xây dựng một chỗ cho các hoạt động văn hóa.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư, nên mong muốn dự án có thể cho vay tín dụng với lãi suất thấp.

	3
	Tham vấn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng  
	
	20/9/2016

	· Rừng trồng có hiệu quả từ năm 1998 do dự án Hội chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ. Việc trồng và quản lý rừng được giao cho các hộ gia đình và các tổ chức bảo vệ nên rừng phát triển rất tốt.

· Rừng ngập mặn chủ yếu là đước đôi.

· Những mô hình sinh kế chính bao gồm: sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản, với tổng thu nhập bình quân 31 triệu đồng/năm/người.

· Những hạng mục cần đầu tư:

+ 01 cảng cá 

+ 03 chòi canh, 01 trường học

+ Nạo vét luồng lạch, lấy đất làm đường lâm sinh

+ Xây dựng tuyến đường lâm sinh dài khoảng 2,5km đề tránh úng, thuận tiện cho việc bảo vệ, khai thác và tăng năng suất đánh bắt hải sản.

· Các công trình xây dựng đều không phải thu hồi hay đền bù đất. Không có người dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực dự án.


Phụ lục 6: Một số hình ảnh về hoạt động tham vấn cộng đồng công khai 
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	Họp và tham vấn Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh
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	Họp và tham vấn UBND huyện Diễn Châu (Nghe An)
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Thảo luận nhóm tại xã Hải Ninh, tỉnh Thanh Hóa
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	Họp và tham vấn UBND xã Diễn Thành
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	Họp và tham vấn Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị
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	Phỏng vấn người dân địa phương


Phụ lục 7: Danh sách những người và cơ quan tham gia tham vấn
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	CƠ QUAN, XÃ

	
	Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh

	1
	Bùi Xuân Hiển
	Giám đốc Dự án
	Dự án trồng rừng Việt - Đức

	2
	Hoàng Công Dũng
	Phó GĐ sở
	Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh

	3
	Lý Văn Thảng
	Phó GĐ Dự án
	Dự án trồng rừng Việt - Đức

	4
	Trịnh Viết Khiên
	Nhân viên
	Dự án trồng rừng Việt - Đức

	5
	Nguyễn Văn Vọng
	Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh

	
	UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

	1
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND Tp. Móng Cái

	2
	Bùi Văn Đặng
	Phó Chủ tịch
	Hội Nông dân, Tp. Móng Cái

	3
	Lê Thanh Nhàn
	Chủ tịch
	Hội Phụ nữ, Tp. Móng Cái

	4
	Trần Tiến Đạt
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tài chính, UBND Tp. Móng Cái

	5
	Nguyễn Danh Đức
	Cán bộ kỹ thuật
	Ban quản lý rừng phòng hộ

	
	UBND xã Vạn Ninh, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

	1
	Bùi Xuân Trường
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Vạn Ninh

	2
	Trần Văn Canh
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Vạn Ninh

	3
	Vũ Hoàng Tuấn
	Cán bộ khuyến nông
	UBND xã Vạn Ninh

	4
	Vũ Thị Anh Vân
	Cán bộ VH-XH
	UBND xã Vạn Ninh

	5
	Đỗ Quyết Thắng
	Chủ tịch
	Hội Chữ thập đỏ xã Vạn Ninh

	6
	Bùi Văn Cộng
	Cán bộ địa chính
	UBND xã Vạn Ninh

	7
	Phạm Thị Tấn
	Chủ tịch
	Hội Phụ nữ, xã Vạn Ninh

	8
	Phạm Thị Sinh
	Chị hội trưởng 
	Hội Phụ nữ, thôn Bắc, xã Vạn Ninh

	9
	Bùi Văn Tứ
	Trưởng thôn
	Thôn Nam, Xã Vạn Ninh

	
	UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	1
	Lê Đức Thành
	Trưởng phòng
	Phòng TNMT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	2
	Ng. Thị Kim Ngân
	CB
	Hội phụ nữ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	3
	Vi Văn Nam
	CB
	Phòng Dân tộc, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	4
	Lê Văn Phật
	CB
	BQL rừng PH, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	5
	Hoàng Văn Quang
	CB
	Phòng NN huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	6
	Lương Ái Phật
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	
	UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	1
	Phạm Văn Hải
	Chủ tịch
	UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	2
	Nguyễn Quốc Trưởng
	Phó Bí thư
	ĐU xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	3
	Lục Văn Sềnh
	Chủ tịch
	HĐND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	4
	Phạm Thị Oanh
	CB Văn phòng
	UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	5
	Đoàn Quang Hưng
	CB Tư Pháp
	UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	6
	Nguyễn Văn Măng
	Chủ tịch
	Hội Cựu chiến binh, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	7
	Trịnh Đức Thiện
	Chỉ huy Quân sự xã
	xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	8
	Đoàn Quang Hải
	Phó chủ tịch
	HĐND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	9
	Kiều Văn Nguyệt
	Chủ tịch
	Hội Nôn dân, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	10
	Lương Văn Dũng
	Chủ tịch
	MTTQ xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên

	
	UBND quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

	1
	Luyện Công Khanh
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng

	2
	Bùi Xuân Chuyên
	Hạt trưởng
	Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn

	3
	Cao Thị Hải Xuân
	Phó hạt trưởng
	Hạt Kiểm lâm Kiến Thụy - Đồ Sơn

	4
	Phan Thị Phượng
	Phó trưởng phòng
	Phòng KT, quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

	
	UBND phường Bằng La, Đồ Sơn, Hải Phòng

	1
	Cao Văn Bé
	Chủ tịch
	UBND Phường Bằng La, Đồ Sơn

	2
	Lê Văn Vạn
	CB Văn phòng
	UBND Phường Bằng La, Đồ Sơn

	3
	Nguyễn Đắc Hiếu
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Phường Bằng La, Đồ Sơn

	
	Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa

	1
	Phạm Chí Dũng
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

	2
	Trịnh Quốc Tuấn
	Phó trưởng phòng
	Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

	3
	Nguyễn Văn Đạt
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa

	
	UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

	1
	Lê Thế Kỳ
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Tĩnh Gia

	2
	Lê Năng Lương
	Trưởng phòng
	Phòng Nội vụ, UBND huyện Tĩnh Gia

	3
	Mai Văn Châu
	Trưởng phòng
	Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia

	4
	Nguyễn Thành Nhân
	Phó trưởng phòng
	Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia

	5
	Nguyễn Thành Phòng
	Phó Ban
	Ban quản lý rừng phòng hộ 

	6
	Lê Minh Chung
	Phó Chủ tịch
	Hội Nông dân,  huyện Tĩnh Gia

	7
	Lường Thị Nhung
	Phó Chủ tịch
	Hội Phụ nữ huyện Tĩnh Gia

	
	UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia

	1
	Lê Đình Thắng
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia

	2
	Lê Ngọc Ánh
	Cán bộ Địa chính
	UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia

	3
	Lê Dung Thư
	Cán bộ GTTL
	UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia

	
	UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia

	1
	Phạm Đức Bình
	Chủ tịch
	UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia

	2
	Nguyễn Bá Trí
	Phó Chủ tịch
	UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia

	3
	Hoàng Xuân Đại
	Cb khuyến nông - ngư
	UBND xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia

	
	Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

	1
	Nguyễn Bá Thịnh
	PGD sở
	Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

	2
	Nguyễn Xuân Hoan
	Phó ban QL ODA
	BQL các dự án ODA Hà Tĩnh

	3
	Trần Văn Hùng
	CV KHTC
	Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

	4
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Phó ban QL RPH 
	BQL rừng phòng hộ nam Hà Tĩnh

	5
	Lê Văn Thông
	CB KT ban ODA
	BQL các dự án ODA Hà Tĩnh

	6
	Nguyễn Viết Ninh
	Giám đốc
	Khu BTTN Kẻ Gỗ

	7
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	CB
	QLSD rừng, Chị cục Kiểm lâm

	
	UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	1
	Nguyễn Văn Sáu
	Trưởng phòng
	Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Thạch Hà

	2
	Nguyễn Thị Kiều Hương
	Phó Chủ tịch
	Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà

	3
	Bùi Khắc Chinh
	Phó Chủ tịch
	Hội nông dân, huyện Thạch Hà

	4
	Phan Thị Thương
	CB
	Phòng Tài nguyên và MT, huyện Thạch Hà

	5
	Phạm Văn Đồng
	Phó chánh VP
	VP UBND huyện Thạch Hà

	
	Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An

	1
	Nguyễn Tiến Lâm
	PGĐ sở
	Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An

	2
	Nguyễn Khắc Hải
	CB
	Chi cục Kiểm lâm

	3
	Nguyễn Công Sơn
	Trưởng ban
	BQLRPH Nghi Lộc

	
	UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	1
	Phan Xuân Vinh
	Phó Chủ tịch
	UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	2
	Trần Văn Hiến
	Chánh VP
	UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	3
	Lê Thế Hiếu
	Trưởng phòng
	Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	4
	Lê Minh Nguyên
	Hạt trưởng
	Hạt kiểm lâm Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

	5
	Hoàng Lân
	Chủ tịch
	Hội nông dân huyện Diễn Châu
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